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	Phần mềm HIS
	· Phần mềm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001
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	Quản trị hệ thống
	-       Quản lý nhóm người dùng (Tạo mới, khóa, xuất excel, nhập excel).

	
	
	-       Quản lý nhân viên (Tạo mới, khóa, xuất excel, nhập excel).

	
	
	-       Quản lý nhóm tài khoản người dùng.

	
	
	-       Quản lý tài khoản người dùng.

	
	
	-       Quản lý phân quyền phân hệ.

	
	
	-       Quản lý phân quyền chức năng.

	
	
	-       Quản lý khoa, phòng.

	
	
	-       Quản lý buồng khám (thuộc khoa).

	
	
	-       Quản lý buồng bệnh (thuộc khoa).

	
	
	-       Quản lý giường bệnh (thuộc buồng bệnh).

	
	
	-       Quản lý báo cáo động.

	
	
	-       Quản lý quyền cơ sơ dữ liệu.

	
	
	-       Quản lý cấu hình.

	
	
	-       Quản lý lưu vết, theo dõi hoạt động hệ thống.

	
	
	-       Quản lý bệnh án.

	
	
	-       Quản lý quyền truy cập dữ liệu trên các phân hệ: (Quản lý Khám, điều trị; Quản lý Dược, Vật tư, Hóa chất; Xét nghiệm, kết quả Xét nghiệm; CĐHA, TDCN, kết quả CĐHA, TDCN; PTTT, kết quả PTTT; Thanh toán viện phí; Quản lý nhân sự; Khám sức khỏe, kết quả khám sức khỏe; …)

	
	
	-       Quản lý quyền sử dụng theo chức năng trên các phân hệ:

	
	
	o   Quản lý người bệnh: (Tiếp đón, Khám, Điều trị ngoại trú, Điều trị nội trú, Cấp cứu lưu, Báo cáo, Tiện ích khác…)

	
	
	o   Quản lý Dược, Vật tư, Hóa chất (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý Thanh toán viện phí (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý kết quả CĐHA, TDCN (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý kết quả Xét nghiệm (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý báo cáo tổng hợp

	
	
	o   Quản lý ngân hàng máu (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý khám sức khỏe (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)

	
	
	o   Quản lý dinh dưỡng (Xử lý nghiệp vụ; Báo cáo; Tiện ích; Danh mục; …)
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	Cấu hình hệ thống
	-       Thiết lập thông số kết nối cơ sở dữ liệu.

	
	
	-       Khởi tạo số liệu, tạo cấu trúc dữ liệu và quản lý dữ liệu theo thời gian (tháng, quý, năm, …)

	
	
	-       Thiết lập thông số cập nhật (update) phiên bản chương trình tự động/tùy chọn.

	
	
	-       Thiết lập thông số sao lưu dữ liệu và lưu trữ dữ liệu backup.

	
	
	-       Thiết lập thông số hành chính đơn vị và cơ quan chủ quản.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Dược - Vật tư – Hóa chất.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Dịch vụ - Gói dịch vụ – Thanh toán.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Khám bệnh ngoại trú - Gói khám ngoại trú – Thanh toán.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Phẫu thuật, thủ thuật.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Hàng đợi (Bảng điện tử, xếp hàng, Thời gian,…).

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Buồng khám, Buồng bệnh, Giường bệnh.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý tiếp nhận bệnh nhân.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý điều trị ngoại trú, điều trị nội trú.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý BHYT.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Xét nghiệm, kết quả Xét nghiệm.

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý CĐHA – TDCN, kết quả CĐHA – TDCN. 

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Nhân sự. 

	
	
	-       Thiết lập các thông số quản lý Lịch hẹn.

	
	
	-       Thiết lập các thông số khác (Kết nối với các hệ thống ngoài, …).

	
	
	-       Thiết lập các thông số kiểm soát nghiệp vụ chuyên môn và ràng buộc dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng.

	
	
	-       Quản lý thời gian khám tối thiểu.

	
	
	-       Quản lý thời gian chờ thực hiện cận lâm sàng.

	
	
	-       Quản lý số lượt khám/bác sĩ/ngày/buổi.

	
	
	-       Quản lý hồ sơ bệnh án.

	
	
	-       Thời gian thực hiện dịch vụ (quản lý thời gian tối thiểu khi thực hiện).

	
	
	-       Ngày giờ y lệnh hợp lý với thời gian điều trị của hồ sơ bệnh án.

	
	
	-       Ngày giờ thực hiện dịch vụ hợp lý với thời gian điều trị của hồ sơ bệnh án.

	
	
	-       Ngày giờ thực hiện các phiếu, giấy…hợp lý với thời gian điều trị của hồ sơ bệnh án.

	
	
	-       Chuyển đổi toàn bộ, đầy đủ dữ liệu HIS cũ từ hệ thống lưu trữ của Bệnh viện.
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	Tích hợp hệ thống khác
	-       Tích hợp cổng dữ liệu y tế

	
	
	-       Tích hợp cổng bảo hiểm

	
	
	-       Tích hợp Hệ thống Quản lý máy xét nghiệm Lis

	
	
	-       Tích hợp Hệ thống Quản lý RIS/PACS

	
	
	-       Tích hợp hóa đơn điện tử

	
	
	-       Tích hợp các hình thức thanh toán

	
	
	-       Tích hợp đăng ký khám qua ứng dụng mobile

	
	
	-       Trả kết quả Cận lâm sàng cho bệnh nhân

	
	
	-       Tích hợp khám, tư vấn qua mạng
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	Quản lý danh mục
	 

	4.1
	Danh mục hệ thống
	-       Nhóm người dùng

	
	
	-       Người dùng

	
	
	-       Nhân viên

	
	
	-       Cấu hình

	
	
	-       Phân hệ

	
	
	-       Quyền

	
	
	-       Menu

	
	
	-       Nhóm quyền (định nghĩa các nhóm được phần quyền chức năng tương đương nhau)

	4.2
	Danh mục hành chính
	-       Khoa, phòng

	
	
	-       Buồng khám

	
	
	-       Buồng bệnh

	
	
	-       Phòng mổ

	
	
	-       Phòng thực hiện CLS

	
	
	-       Giường bệnh

	
	
	-       ICD9

	
	
	-       ICD10

	
	
	-       Bệnh viện (loại bệnh viện, tuyến bệnh viện)

	
	
	-       Địa danh, tỉnh thành, quận huyện, xã phường

	
	
	-       Nghề nghiệp

	
	
	-       Dân tộc

	
	
	-       Bệnh y học cổ truyền

	
	
	-       Cơ sở khám chữa bệnh

	
	
	-       Nhóm thẻ BHYT, nhóm quyền lợi thẻ BHYT

	
	
	-       Đối tượng

	4.3
	Danh mục dùng chung theo Quyết định 7603/QĐ-BYT
	-       Khám bệnh

	
	
	-       Xét nghiệm

	
	
	-       Chẩn đoán hình ảnh

	
	
	-       Thăm dò chức năng

	
	
	-       Phẫu thuật – Thủ thuật

	
	
	-       Giường

	
	
	-       Thuốc

	
	
	-       Vật tư y tế

	
	
	-       Hóa chất

	
	
	-       Máu, Chế phẩm máu

	
	
	-       Kỹ thuật tương đương

	4.4
	Danh mục theo Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
	-       Dịch vụ kỹ thuật

	
	
	-       Khoa – Phòng – Giường

	
	
	-       Nhân viên

	
	
	-       Thuốc

	
	
	-       Trang thiết bị

	
	
	-       Vật tư y tế

	4.5
	Danh mục chuyên khoa
	-       Loại bệnh án

	
	
	-       Chế độ chăm sóc

	
	
	-       Chế độ dinh dưỡng

	
	
	-       Loại chi phí

	
	
	-       Loại cận lâm sàng

	
	
	-       Nhóm cận lâm sàng

	
	
	-       Thông số cận lâm sàng

	
	
	-       Chỉ số Xét nghiệm bình thường

	
	
	· Danh mục mã XN, hóa sinh, vi sinh, CĐHA, Nội soi

	.

4.6
	Danh mục khác
	-       Định mức nhân sự

	
	
	-       Giá DVKT

	
	
	-       Mã xét nghiệm

	
	
	-       Văn phòng phẩm

	
	
	-       Thiết bị

	
	
	-       Thuốc - Vật tư – Hóa chất

	
	
	-       Phương pháp phẫu thuật

	
	
	-       Phương pháp vô cảm

	
	
	-       Thành viên ê kíp mổ

	
	
	-       Máy tính sử dụng

	
	
	-       Các biểu mẫu trong HSBA (diễn biến điều trị, diễn biến chăm sóc, y lệnh, thự hiện y lệnh điều trị, chăm sóc, thực hiện y lệnh chăm sóc, mẫu khám bệnh, …)

	
	
	-       Khác (theo hoạt động nội bộ như dị ứng, tường trình phẫu thuật, chính sách miễn giảm, cam kết, …)

	
	
	-       Phân lịch khám bệnh: cập nhật thời gian khám và thời gian nghỉ của các phòng khám

	
	
	-       Quản lý danh mục thuốc,vật tư (miễn cùng chi trả, thanh toán theo giá BHYT, thanh toán 50% từ cái thứ 2, phác đồ điều trị, hội chẩn, kháng sinh, ung thư, gây tê, gây mê,…)

	
	
	-       Tiêu hao
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	Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động
	-      Xuất thông tin LCD

	
	
	-      Đọc âm thanh

	
	
	-      Thực hiện việc phân luồng bệnh nhân về các phòng khám,  bệnh nhân khi phải khám ở nhiều phòng khám có thể lựa chọn phòng khám nào vắng để thực hiện khám trước, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.

	
	
	-      Kiosk (Người bệnh tự lấy số thứ tự, đăng ký khám bệnh và tra cứu).

	
	
	-      In phiếu thời gian khám, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh dự kiến.

	
	
	-      Quản lý cấp phát số thứ tự phiếu chỉ định và đơn thuốc.

	
	
	-      Quản lý cấp phát số thứ tự quầy thu ngân.

	
	
	-      Hiện thông tin Số thứ tự LCD tại nơi thực hiện, quầy thu ngân và phát thuốc.

	
	
	-      Lấy STT tiếp đón tại bàn lấy số:  Chia theo Loại khám, Chia theo đối tượng Ưu tiên,…

	
	
	-      Hàng đợi tiếp đón: Sau khi Người bệnh được phát số, hệ thống sẽ tự động phân vào các Quầy theo quy định các Đối tượng tương ứng theo nguyên tắc cân bằng tải

	
	
	o   Tính năng chung của hàng đợi: Gọi NB vào phòng theo STT (theo cơ chế ưu tiên), Hệ thống tự động gọi Người bệnh tiếp theo khi tiếp đón Bỏ qua Người bệnh trước đó

	
	
	o   Gọi NB vào phòng theo STT, theo cơ chế ưu tiên in trên phiếu hướng dẫn, phiếu chỉ định dịch vụ + Quản lý Người bệnh Nhỡ (Bỏ qua)

	
	
	o   Hệ thống tự động gọi Người bệnh tiếp theo khi tiếp đón Bỏ qua Người bệnh trước đó

	
	
	-      Hàng đợi khám bệnh

	
	
	-      Hàng đợi thực hiện CLS

	
	
	-      Hàng đợi thu viện phí

	
	
	Thiết lập màn hình gọi số: cấu hình kết nối, bật/tắt tính năng phát loa gọi NB, thiết lập số lần gọi NB
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	Quản lý tiếp nhận bệnh nhân 
	 

	6.1
	Yêu cầu chung
	-      Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh

	
	
	-      Cấp mã bệnh nhân

	
	
	-      Ghi nhận thông tin hành chánh

	
	
	-      Quản lý mã vạch (Barcode)

	
	
	-      Đọc truy xuất thẻ BHYT QR-Code, CCCD

	
	
	-      Chụp hình người bệnh, thẻ BHYT

	
	
	-      Quản lý đối tượng

	
	
	-      Kiểm tra tính hợp lệ của đối tượng

	
	
	-      Ghi nhận dấu hiệu sinh tồn

	
	
	-      Theo dõi quá trình điều trị

	
	
	-      Cấp số thứ tự và phân phòng khám

	
	
	-      Quản lý Dị ứng

	
	
	-      Quản lý tai nạn thương tích, giao thông

	
	
	-      Quản lý Tự sát hoặc nguyên nhân khác

	
	
	-      Quản lý Bệnh mãn tính

	
	
	-      Quản lý Tiền sử bệnh

	
	
	-      Quản lý giấy tờ khác (chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám, …)

	
	
	-      Đính kèm các file giấy tờ khác vào hồ sơ đợt nhập viện.

	
	
	-      Yêu cầu cận lâm sàng

	
	
	-      In phiếu điều trị

	
	
	-      In hóa đơn tiền khám

	
	
	-      Đăng ký khám bệnh trên app

	
	
	-      Đăng ký khám bệnh trên kios thông tin

	
	
	-      Xếp hàng tự động bệnh nhân vào phòng khám

	
	
	-      In phiếu đăng ký vào phòng khám

	
	
	-      Xem lịch sử đăng ký vào viện

	
	
	-      Tìm kiếm thông tin người bệnh

	
	
	-       Báo cáo và truy vấn thông tin

	6.2
	Các chức năng
	-       Tiếp đón người bệnh theo các đối tượng/ Nguồn đa dạng.

	
	
	-       Chức năng tiếp nhận BN mới: Thẻ BHYT, VNEID, CCCD, VSSID

	
	
	-       Chức năng tiếp nhận BN đã có trong hệ thống.

	
	
	-       Chức năng tiếp nhận BN hẹn khám, hẹn tái khám.

	
	
	-       Chức năng tìm kiếm BN.

	
	
	-       Chức năng kiểm soát BN có nhiều chi tiết trùng lặp: mã thẻ BHYT, họ tên, năm sinh, địa chỉ…

	
	
	-       Chức năng quản lý hàng đợi.

	
	
	-       Chức năng dự báo thời gian chờ.

	
	
	-       Chức năng phân luồng cho phép bệnh nhân khi phải khám ở nhiều phòng khám có thể lựa chọn phòng khám nào vắng để thực hiện khám trước, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.

	
	
	-       Chức năng cảnh báo chặn người bệnh với các trường hợp không hợp lệ (Những người đã được cơ quan BHYT cảnh báo hoặc BV phát hiện không hợp lệ nhiều lần hoặc BN đang nằm điều trị nội trú hoặc BN chưa đến đợt tái khám, bệnh nhân nợ viện phí…).

	
	
	-       Chức năng thông tuyến.

	
	
	-       Chức năng điều chỉnh khi BN có yêu cầu.

	
	
	-       Chức năng phân phối BN vô phòng khám (Theo buổi).

	
	
	-       Chức năng tiếp nhận BN chỉ tới BV thực hiện DVKT.

	
	
	-       Chức năng kết nối với phần mềm khác.

	
	
	-       Kiosk (Người bệnh tự lấy số thứ tự, đăng ký khám bệnh và tra cứu).

	
	
	-       Chức năng tiếp nhận theo gói khám.

	
	
	-       Lịch sử khám, số lượng.

	
	
	-       Kiểm soát bệnh nhân đang khám, điều trị trong đăng ký khám bệnh

	
	
	-       Kiểm soát trùng lặp bệnh nhân trong đăng ký dựa vào thông tin hành chính và thông tin thẻ BHYT

	
	
	-       Kiểm soát và cảnh báo chi phí chưa thanh toán đối với bệnh nhân còn chi phí chưa thanh toán trước đó

	
	
	-       Cảnh báo tiếp đón với bệnh nhân chưa dùng hết thuốc theo đơn kê lần trước

	
	
	-       Liên thông cổng BHYT tra cứu thông tin thẻ BHYT và lịch sử khám chữa bệnh

	
	
	-       Tổng hợp số liệu thông tin tiếp đón - khám trong ngày (số tiếp đón - đã khám - chờ khám)

	
	
	-       Truy vấn, thống kê, báo cáo tình hình tiếp nhận, đăng ký

	
	
	-       Có khả năng thay đổi linh hoạt thông tin tiếp nhận BN theo điều chỉnh của Chính phủ và Bộ Ngành chức năng.

	
	
	-       Tiện ích hỗ trợ cho từng chức năng
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	Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú
	-       Quản lý danh sách hàng đợi khám và danh sách hẹn khám

	
	
	-       Quản lý danh sách bệnh nhân đã khám

	
	
	-       Quản lý trạng thái bệnh nhân từ danh sách khám (chờ khám, đang khám, đang đi làm CLS, đã có đủ kết quả CLS, số CLS đã có/ tổng số yêu cầu)

	
	
	-       Quản lý hồ sơ điều trị ngoại trú theo khoa điều trị

	
	
	-       Quản lý hồ sơ đã kết thúc điều trị ngoại trú 

	
	
	-       Xem thông tin hành chính bệnh nhân đang khám

	
	
	-       Gọi khám và ghi nhận thông tin khám lâm sàng: Lý do khám, quá trình bệnh lý, nhập triệu chứng (chẩn đoán sơ bộ), thông tin khám các bộ phận, thông tin khám toán thân, dấu sinh tồn…

	
	
	-       Ghi nhận thông tin tiền sử bệnh tật (bản thân và gia đình)

	
	
	-       Ghi nhận thông tin tiền sử xã hội, dị ứng

	
	
	-       Ghi nhận các thông tin dị ứng thuốc, bệnh mãn tính

	
	
	-       Chỉ định dịch vụ kỹ thuật 

	
	
	-       Chỉ định giải phẫu bệnh

	
	
	-       Xem lịch sử khám: lịch sử các lần khám, thuốc đã dùng, dịch vụ đã thực hiện, tiền sử dị ứng, bệnh mãn tính và tiền sử bệnh

	
	
	-       Xem hồ sơ bệnh án 

	
	
	-       Chẩn đoán bệnh chính và bệnh kèm theo

	
	
	-       Kê đơn thuốc và in đơn

	
	
	-       Cập nhật thông tin thủ thuật

	
	
	-       Quản lý tủ trực phòng khám, xuất thuốc, vật tư tủ trực và yêu cầu bù đối với khoa dược

	
	
	-       Cập nhật thông tin chuyên khoa 

	
	
	-       Quản lý thông tin tai nạn thương tích

	
	
	-       Xử trí kết thúc khám và tổng hợp chi phí khám bệnh

	
	
	-       Quản lý hẹn và tái khám

	
	
	-       Chuyển phòng khám và in phiếu chuyển khám, xếp hàng tự động sang phòng khám mới

	
	
	-       Nhập viện và in phiếu khám bệnh vào viện

	
	
	-       Lập bệnh án điều trị ngoại trú và theo dõi quá trình điều trị ngoại trú

	
	
	-       Đóng hồ sơ bệnh án ngoại trú và kết thúc quá trình điều trị ngoại trú

	
	
	-       Lập và theo dõi điều trị (tờ điều trị) với bệnh nhân có lập hồ sơ điều trị ngoại trú tại khoa điều trị

	
	
	-       Lập và theo dõi quá trình chăm sóc (phiếu chăm sóc) với bệnh nhân có lập hồ sơ điều trị ngoại trú tại khoa điều trị

	
	
	-       Tổng kết bệnh án với bệnh nhân có lập hồ sơ điều trị ngoại trú tại khoa điều trị

	
	
	-       Cấp giấy nghỉ ốm hưởng BHXH

	
	
	-       Chuyển viện và in giấy chuyển viện 

	
	
	-       Tử vong và cập nhật thông tin tử vong

	
	
	-       Kiểm tra dị ứng thuốc trong kê đơn

	
	
	-       Khai báo đơn thuốc mẫu và kê theo đơn mẫu

	
	
	-       Kiểm tra trùng lặp thuốc và chi phí đơn thuốc

	
	
	-       Kiểm tra tương tác thuốc và cảnh báo tương tác thuốc

	
	
	-       Kiểm tra chi phí khám và cảnh báo vượt trần

	
	
	-       Cảnh báo trùng chỉ định trong ngày

	
	
	-       Quản lý công nợ và cảnh báo tổng chi phí vượt tiền tạm ứng

	
	
	-       Cảnh báo sai phác đồ điều trị khi chỉ định

	
	
	-       Cảnh báo sai phác đồ điều trị khi kê đơn

	
	
	-       Theo dõi phác đồ điều trị, sử dụng phác đồ trong việc hỗ trợ điều trị, kê đơn thuốc

	
	
	-       Theo dõi phác đồ điều trị, sử dụng phác đồ trong việc hỗ trợ điều trị, chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Kiểm soát thời gian khám bệnh và cảnh báo thời gian khám dưới mức qui định

	
	
	-       Kiểm soát số lượng hồ sơ khám/ bác sĩ/ ngày/ buổi

	
	
	-       Xây dựng gói dịch vụ và chỉ định theo gói

	
	
	-       Tổng hợp chi phí khám bệnh tự động và chuyển số liệu thanh toán ra viện phí

	
	
	-       Báo cáo khoa khám bệnh
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	Quản lý điều trị nội trú
	-       Quản lý danh sách chờ nhập khoa (hàng đợi)

	
	
	-       Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa từ hàng đợi và quản lý loại hồ sơ bệnh án, phân loại nhóm hồ sơ bệnh án theo quy định lưu trữ HSBA

	
	
	-       Chuyển chi phí khám bệnh vào điều trị nội trú

	
	
	-       Chuyển thông tin khám bệnh vào điều trị nội trú

	
	
	-       Quản lý giường bệnh

	
	
	-       Quản lý chẩn đoán (Chẩn đoán lúc vào viện, Chẩn đoán tại khoa, bổ sung thông tin bệnh kèm theo)

	
	
	-       Cập nhật thông tin hành chính 

	
	
	-       Cập nhật thông tin thẻ BHYT 

	
	
	-       Chỉ định tạm ứng

	
	
	-       Quản lý công nợ bệnh nhân

	
	
	-       Cập nhật thông tin khám lâm sàng (khám chuyên khoa, quá trình bệnh lý, khám toàn thân, khám chi tiết các bộ phận)

	
	
	-       Lập tờ điều trị

	
	
	-       Lập tờ chăm sóc

	
	
	-       Ghi nhận thông tin tiền sử bệnh tật (bản thân và gia đình)

	
	
	-       Ghi nhận thông tin tiền sử xã hội, dị ứng

	
	
	-       Ghi nhận các thông tin dị ứng thuốc, bệnh mãn tính

	
	
	-       Chỉ định dịch vụ lâm sàng, cận lâm sàng

	
	
	-       Ra y lệnh thường qui và lập phiếu yêu cầu duyệt phát

	
	
	-       Quản lý tủ trực, xuất thuốc, vật tư và lập phiếu yêu cầu bù

	
	
	-       Lập phiếu dự trù hao phí khoa phòng và chuyển phiếu yêu cầu

	
	
	-       Lập phiếu yêu cầu truyền máu và chuyển phiếu yêu cầu

	
	
	-       Hoàn trả thuốc, vật tư và máu

	
	
	-       Công khai dịch vụ

	
	
	-       Sửa dối tượng thanh toán dịch vụ, thuốc

	
	
	-       Yêu cầu khám chuyên khoa

	
	
	-       Chỉ định điều trị kết hợp

	
	
	-       In giấy khám bệnh vào viện  

	
	
	-       In vòng tay bệnh nhân

	
	
	-       In thẻ/ phiếu bệnh nhân

	
	
	-       Giấy cam đoan, cam kết các loại 

	
	
	-       Cập nhật thông tin truyền dịch và in phiếu truyền dịch

	
	
	-       Cập nhật thông tin phẫu thuật thủ thuật

	
	
	-       Cập nhật thông tin tai nạn thương tích

	
	
	-       Lập biên bản hội chẩn

	
	
	-       Lập biên bản hội chẩn phẫu thuật

	
	
	-       Lập phiếu sơ kết 15 ngày điều trị

	
	
	-       Tổng kết bệnh án

	
	
	-       Sao trích bệnh án

	
	
	-       Quản lý thông tin xuất khoa

	
	
	-       Chuyển khoa điều trị

	
	
	-       Quản lý xuất viện

	
	
	-       Chuyển bệnh án xuất viện về Kho lưu trữ hồ sơ – Phòng KHTH, phân loại nhóm hồ sơ theo quy định lưu trữ HSBA

	
	
	-       Quản lý chi phí bệnh nhân điều trị trọn gói

	
	
	-       Đề nghị miễn giảm

	
	
	-       Duyệt đề nghị miễn giảm

	
	
	-       Tổng hợp và chuyển viện phí thanh toán

	
	
	-       Chuyển viện và in giấy chuyển viện

	
	
	-       Tử vong và cập nhật thông tin tử vong

	
	
	-       Trốn viện và xử trí chi phí trốn viện

	
	
	-       Sổ vào viện ra viện

	
	
	-       Danh sách bệnh nhân xuất khoa, xuất viện

	
	
	-       Xem hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Quản lý luồng thông tin điều trị của người bệnh qua các khoa điều trị
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	Quản lý lịch hẹn điều trị, lịch hẹn tái khám
	-       Cấu hình thông tin giờ làm việc hành chính

	
	
	-       Bác sĩ kết thúc khám và Hẹn tái khám với bệnh nhân (khám ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú)

	
	
	-       Bác sĩ tổng kết ra viện và hẹn điều trị

	
	
	-       Quản lý danh sách Người bệnh Hẹn điều trị: danh sách đặt lịch hẹn khám, danh sách hẹn tái khám, thông tin Ngày hẹn, theo dõi hẹn, Bác sĩ phụ trách

	
	
	-       Tiếp đón Người bệnh điều trị theo hẹn

	
	
	-       Báo cáo thống kê

	
	
	-       Nhắc hẹn tái khám qua tin nhắn điện thoại

	
	
	-       Nhắc hẹn tái khám qua app ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động người bệnh

	
	
	-       Theo dõi bệnh nhân điều trị ngoại trú 

	
	
	-       Nhắc hẹn uống thuốc qua app ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động người bệnh

	
	
	-       Nhắc hẹn cập nhật thông tin xét nghiệm tại nhà qua app ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động người bệnh

	
	
	-       Nhắc hẹn cập nhật tình trạng sức khỏe qua app ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động người bệnh
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	Quản lý phác đồ điều trị
	-       Khai báo phác đồ điều trị theo danh mục bệnh tật (ICD10)

	
	
	-       Khai báo dịch vụ lâm sàng/ cận lâm sàng theo phác đồ

	
	
	-       Khai báo thuốc sử dụng theo phác đồ

	
	
	-       Quản lý danh mục dịch vụ có kiểm tra phác đồ điều trị

	
	
	-       Quản lý danh mục thuốc có kiểm tra phác đồ điều trị

	
	
	-       Ứng dụng phác đồ trong chỉ định dịch vụ (chọn dịch vụ theo phác đồ trong chỉ định dịch vụ ) theo bệnh

	
	
	-       Ứng dụng phác đồ trong kê đơn (kê đơn theo phác đồ): chọn thuốc có trong phác đồ theo bệnh

	
	
	-       Kiểm tra hồ sơ khám bệnh, điều trị theo phác đồ; cảnh báo thừa, thiếu thuốc, dịch vụ theo phác đồ
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	Quản lý phòng bệnh, giường bệnh
	-       Danh mục loại phòng, phòng

	
	
	-       Danh mục loại giường bệnh, giường

	
	
	-       Danh mục giá giường

	
	
	-       Trạng thái phòng, giường

	
	
	-       Luân chuyển phòng, giường

	
	
	-       Đặt phòng, giường

	
	
	Mô tả tính năng

	
	
	-       Sơ đồ giường bệnh


	
	
	-       Xếp bệnh nhân điều trị nội trú vào sơ đồ giường bệnh

	
	
	-       Quản lý tình hình sử dụng giường của các khoa, chuyển phòng, chuyển giường

	
	
	-       Quản lý dịch vụ giường người bệnh sử dụng, theo dõi quá trình sử dụng giường bệnh

	
	
	-       Phân giường cho người bệnh

	
	
	-       Quản lý danh sách giường, dịch vụ giường người bệnh sử dụng

	
	
	-       Xem, chỉnh sửa số lượng ngày giường, thời gian nằm, phòng, số hiệu giường, dịch vụ giường

	
	
	-       Tổng hợp chi phí giường bệnh

	
	
	-       Báo cáo công suất sử dụng giường bệnh

	
	
	-       Danh sách các lần nghỉ điều trị của người bệnh (không sử dụng giường)
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	Quản lý khoa phòng cấp cứu
	-       Cấu hình khoa phòng cấp cứu

	
	
	-       Cấu hình liên thông HIS-PACS, HIS-LIS

	
	
	-       Đọc truy xuất thẻ BHYT, CCCD, VNEID QR-Code,VSSID

	
	
	-       Ghi nhận thông tin điều trị (Lý do vào viện, quá trình bệnh lý, nhập triệu chứng, chẩn đoán sơ bộ, thông tin khám các bộ phận, thông tin khám toàn thân)

	
	
	-       Quản lý Nhập - Xuất - Hiện diện người bệnh tại khoa phòng cấp cứu

	
	
	-       Theo dõi quá trình điều trị

	
	
	-       Quản lý hình người bệnh và hình ảnh y khoa

	
	
	-       Yêu cầu cận lâm sàng

	
	
	-       Cập nhật thông tin thủ thuật

	
	
	-       Ghi nhận dấu hiệu sinh tồn, dị ứng, bệnh mãn tính 

	
	
	-       Kê đơn thuốc (Quản lý kê đơn: dị ứng thuốc, trùng hoạt chất, tương tác thuốc…)

	
	
	-       Kiểm tra trùng lặp thuốc

	
	
	-       Kiểm tra chi phí toa thuốc 

	
	
	-       Kiểm tra chi phí, cảnh báo vượt trần

	
	
	-       Quản lý tủ trực

	
	
	-       Lập phiếu dự trù thuốc,vật tư

	
	
	-       Phiếu xuất tủ trực thuốc,vật tư

	
	
	-       Phiếu hoàn trả thuốc,vật tư

	
	
	-       Phiếu hoàn trả thừa tại khoa

	
	
	-       Lập phiếu bổ sung/hoàn trả cở số tủ trực

	
	
	-       Quản lý Phẫu - thủ thuật

	
	
	-       Quản lý tai nạn thương tích,giao thông

	
	
	-       Quản lý Tự sát hoặc nguyên nhân khác

	
	
	-       Quản lý Bệnh mãn tính

	
	
	-       Quản lý Tiền sử bệnh

	
	
	-       Xem hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Xem lịch sử khám: lịch sử các lần khám, thuốc đã dùng, dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện, bệnh mãn tính và tiền sử bệnh

	
	
	-       Chỉ định tạm ứng

	
	
	-       Xử trí kết thúc, tổng hợp chi phí 

	
	
	-       Chỉ định khám chuyên khoa

	
	
	-       Chỉ định giải phẫu bệnh

	
	
	-       Tổng hợp y lệnh

	
	
	-       In phiếu lĩnh

	
	
	-       In phiếu xuất

	
	
	-       Phiếu công khai thuốc, dịch vụ

	
	
	-       Phiếu công khai và thực hiện dịch vụ KCB nội trú

	
	
	-       Quản lý công nợ

	
	
	-       Phiếu thanh toán dịch vụ

	
	
	-       Phiếu khám

	
	
	-       In giấy ra viện

	
	
	-       In giấy chuyển viện

	
	
	-       Báo cáo và truy vấn thông tin

	
	
	-       Quản lý vali cấp cứu ngoại viện

	
	
	-       Danh sách tính năng

	
	
	-       Tiếp đón Người bệnh cấp cứu

	
	
	-       Quản lý Tai nạn - thương tích

	
	
	-       Chỉ định DVKT: khám cấp cứu, DV XN, CLS, PTTT, thuốc, vật tư và các dịch vụ khác (nếu có) sử dụng trong quá trình cấp cứu. 

	
	
	-       Hỗ trợ tự động chỉ định luôn dịch vụ khám cấp cứu sau khi lưu thông tin NB

	
	
	-       Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm thông tin Người bệnh đã tiếp đón

	
	
	-       Cập nhật thông tin khám, xử lý, chăm sóc trong quá trình cấp cứu

	
	
	-       Ghi nhận hướng điều trị: Nhập viện, Chuyển viện, Ra viện, Cho về

	
	
	-       Quản lý tủ trực khoa/phòng cấp cứu

	
	
	-       Tạo phiếu tạm ứng

	
	
	-       Nhập viện, in phiếu khám bệnh vào viện

	
	
	-       Chuyển viện, in giấy chuyển viện

	
	
	-       Tử vong, cập nhật thông tin tử vong
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	Quản lý phòng mổ
	-       Quản lý lịch phẫu thuật 

	
	
	-       Duyệt lịch phẫu thuật theo chương trình

	
	
	-       Chỉ định phẫu thuật cấp cứu

	
	
	-       Danh sách bệnh nhân chờ phẫu thuật

	
	
	-       Danh sách bệnh nhân đã nhập phòng mổ

	
	
	-       Lập phiếu chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật

	
	
	-       Quản lý khám tiền mê (Lập phiếu khám gây mê trước mổ,…)

	
	
	-       Hội chẩn phẫu thuật (hội chẩn trước mổ)

	
	
	-       Theo dõi, cập nhật thông tin dấu hiệu sinh tồn trong phẫu thuật

	
	
	-       Quản lý hình ảnh 

	
	
	-       Quản lý ekíp thực hiện phẫu thuật

	
	
	-       Cập nhật thông tin phẫu thuật và tường trình phẫu thuật

	
	
	-       Cập nhật, Quản lý thông tin phiếu tường trình phẫu thuật, thủ thuật, sao chép/chèn/dán hình ảnh vào phiếu

	
	
	-       In phiếu tường trình phẫu thuật, thủ thuật

	
	
	-       Quản lý gói vật tư hao phí trong phẫu thuật

	
	
	-       Quản lý phẫu thuật phát sinh kèm theo (phẫu thuật thứ 2, thứ 3 trong cùng ekip mổ)

	
	
	-       Quản lý thông tin tai biến và thông tin tử vong trong phẫu thuật

	
	
	-       Theo dõi gây mê trong cuộc mổ

	
	
	-       Bảng kiểm an toàn phẫu thuật

	
	
	-       Bảng kiểm dụng cụ, vật tư trong cuộc mổ

	
	
	-       Bảng sử dụng thuốc, vật tư, hao phí trong cuộc mổ

	
	
	-       Quản lý phụ cấp phẫu thuật

	
	
	-       Báo cáo tình hình phẫu thuật thủ thuật

	
	
	-       Bảng chấm công phẫu thuật

	
	
	-       Bảng phụ cấp phẫu thuật

	
	
	-       Báo cáo chi phí phẫu thuật và doanh thu phẫu thuật

	
	
	-       Báo cáo tổng hợp, chi tiết PTTT
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	Quản lý khám sức khỏe
	-       Tiếp nhận đăng ký dịch vụ khám sức khỏe

	
	
	-       Chỉ định khám sức khỏe

	
	
	-       Nhập khám sức khỏe từng chuyên khoa

	
	
	-       Khai báo dịch vụ khám sức khỏe 

	
	
	-       Khai báo gói dịch vụ khám sức khỏe, quản lý chi tiết dịch vụ trong gói

	
	
	-       Quản lý danh mục phân loại sức khỏe

	
	
	-       Khai báo và cấu hình nội dung quản lý các mẫu khám sức khỏe 

	
	
	-       Phân quyền người dùng giới hạn nhập liệu thông tin khám chuyên khoa, khám tổng quát, tổng kết hồ sơ sức khỏe trên các mẫu giấy khám sức khỏe

	
	
	-       Đăng ký dịch vụ khám sức khỏe cá nhân hoặc theo đoàn khám

	
	
	-       In ấn mẫu giấy khám sức khỏe

	
	
	-       Xem danh sách chờ tiếp nhận/ đã tiếp nhận

	
	
	-       Bổ sung, giảm bớt dịch vụ chi tiết chi tiếp nhận dịch vụ khám sức khỏe

	
	
	-       Nhập thông tin khám các chuyên khoa theo phân quyền người đăng nhập sử dụng

	
	
	-       Nhập thông tin khám sức khỏe tổng quát

	
	
	-       Tổng kết bệnh hồ sơ khám sức khỏe và phân loại khám sức khỏe

	
	
	-       Tổng hợp kết quả xét nghiệm từ LIS về hồ sơ khám sức khỏe

	
	
	-       Tổng hợp kết quả từ quản lý kết quả CDHA-TDCN về hồ sơ khám sức khỏe

	
	
	-       Quản lý tủ trực, xuất sử dụng tủ trực trong khám sức khỏe

	
	
	-       Liên thông giấy khám sức khỏe 

	
	
	-       Báo cáo số liệu khám sức khỏe

	
	
	-      Quản lý báo giá họp đồng khám sức khỏe

	
	
	-       Danh sách phiếu báo giá: Xem danh sách phiếu báo giá cho các công ty,  Xem Chi tiết phiếu báo giá, Khai báo Gói dịch vụ, Dịch vụ lẻ của báo giá, Tạo miễn giảm phiếu báo giá …

	
	
	-       Quản lý họp đồng khám sức khỏe: Khai báo hợp đồng, Khai báo danh sách cán bộ nhân viên khám sức khỏe, Cập nhật dịch vụ cho danh sách người bệnh khám sức khỏe, Lên lịch khám, lấy mẫu, In giấy tờ chuẩn bị cho người bệnh thực hiện khám sức khỏe…

	
	
	-       Quản lý người bệnh thực hiện khám sức khỏe: Tiếp đón Cán bộ KSK tới khám theo Hợp đồng, Quản lý thông tin khám theo hợp đồng, Chỉ định dịch vụ ngoài hợp đồng, Quản lý dịch vụ thực hiện của người bệnh thuộc hợp đồng, In phiếu khám sức khỏe theo mẫu quy định mới nhất, Thực hiện ký điện tử trên từng lần khám chuyên khoa…

	
	
	-       Thanh toán và Thanh lý họp đồng: Thanh toán hợp đồng theo từng đợt…

	
	
	-       Thanh lý hợp đồng

	
	
	-       Tổng hợp, thống kê dịch vụ thực hiện thuộc hợp đồng và ngoài hợp đồng
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	Quản lý dược
	-       Quản lý danh mục dược: nhóm, loại, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thuốc, hạn dùng, cách dùng, đường dùng, kho, loại phiếu xuất, phiếu xuất, thông tin thầu …

	
	
	-       Quản lý thuộc tính danh mục thuốc: thuốc dùng trong gây tê, gây mê, thuốc phát tròn; số lượng qui đổi từ đơn vị cấp phát sang đơn vị y lệnh trong tiêm, truyền; thuốc có tỷ lệ thanh toán; stent, các vật tư chi phí lớn; thuốc - phim x-quang; thuốc theo dõi trả vỏ ...

	
	
	-       Quản lý thuộc tính kho (kho chẳn, kho lẻ, kho nguyên liệu, kho pha chế, …), trạng thái kho (đóng, mở kho) 

	
	
	-       Quản lý nguồn thuốc 

	
	
	-       Cấu hình hệ thống dược trong yêu cầu cấp phát

	
	
	-       Kiểm tra tồn kho, tồn tủ trực, khóa số liệu kho theo kỳ

	
	
	-       Quản lý thuốc trúng thầu, nhà cung cấp và gói thầu

	
	
	-       Quản lý quy trình nhập kho

	
	
	-       Quản lý quá trình luân chuyển thuốc giữa các kho

	
	
	-       Quản lý quá trình luân chuyển thuốc giữa các kho và tủ trực tại khoa phòng

	
	
	-       Quản lý quy trình duyệt thuốc thường quy

	
	
	-       Quản lý quy trình duyệt bù tủ trực

	
	
	-       Quản lý quy trình xuất sử dụng hao phí khoa phòng, duyệt phát theo số lượng sử dụng

	
	
	-       Xuất trả nhà cung cấp

	
	
	-       Quản lý quy trình duyệt hoàn trả thuốc theo bệnh nhân, theo khoa phòng

	
	
	-       Quản lý quy trình xuất khác: xuất công tác, xuất hủy vì hỏng vỡ, hết date …

	
	
	-       Tổng hợp y lệnh

	
	
	-       Phát thuốc theo đơn thuốc khám bệnh

	
	
	-       Phát thuốc theo phiếu lĩnh

	
	
	-       Khai báo cơ số tủ trực và kiểm tra tủ trực

	
	
	-       Sổ kho, thẻ kho và sổ kho tủ trực, thẻ kho tủ trực

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn toàn viện

	
	
	-       Báo cáo xuất sử dụng

	
	
	-       Báo cáo thuốc đã dùng chưa thanh toán

	
	
	-       Khai báo gói hao phí

	
	
	-       Khai báo đơn thuốc mẫu

	
	
	-       Quản lý tương tác thuốc

	
	
	-       Khai báo thuốc tương đương

	
	
	-       Khai báo tỉ lệ chi trả của bảo hiểm

	
	
	-       Cảnh báo thuốc sắp hết hạn

	
	
	-       Cảnh báo thuốc sắp hết tồn

	
	
	-       Cảnh báo thuốc khác giá thầu

	
	
	-       Quản lý thuốc trong thầu, ngoài thầu, vượt thầu

	
	
	-       Quản lý kho nhà thuốc bệnh viện

	
	
	-       Quản lý công nợ theo nhà cung cấp

	
	
	-       Quản lý kho oxy, thiết lập các công thức thở

	
	
	-       Lập phiếu thở oxy theo công thức và trừ tự động

	
	
	-       Quản lý danh mục thuốc tương đương

	
	
	-       Quản lý thông tin bình toa thuốc 

	
	
	-       Theo dõi thao tác dữ liệu theo người dùng
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	Quản lý tương tác thuốc
	-       Khai báo danh mục hoạt chất, ATC 

	
	
	-       Khai báo danh mục biệt dược, hoạt chất trong biệt dược

	
	
	-       Khai báo danh mục tương tác

	
	
	-       Khai báo mức độ tương tác, cơ chế tương tác, kết quả tương tác và tư vấn trong danh mục tương tác

	
	
	-       Kiểm tra tương tác thuốc, cảnh báo trong kê đơn và ra y lệnh thuốc trong điều trị

	
	
	-       Báo cáo đơn thuốc có tương tác thuốc
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	Quản lý kê đơn, chỉ định, trả kết quả CLS trên máy tính bảng, điện thoại thông minh
	-       Cấu hình máy chủ dịch vụ ứng dụng di động

	
	
	-       Quản lý danh mục thiết bị cài đặt ứng dụng di động dành cho điều trị, ký số

	
	
	-       Quản lý người dùng sử dụng ứng dụng di động

	
	
	-       Cấu hình chức năng cho phép vận hành trên ứng dụng di động

	
	
	-       Chọn khoa, xem danh sách điều trị, khám bệnh trên ứng dụng

	
	
	-       Chọn bệnh nhân trên danh sách

	
	
	-       Chọn xem nội dung điều trị, chăm sóc 

	
	
	-       Xem dịch vụ đã chỉ định

	
	
	-       Thêm, xóa, sửa dịch vụ (chỉ định dịch vụ)

	
	
	-       Xem kết quả dịch vụ CLS 

	
	
	-       Xem thuốc đã ra y lệnh 

	
	
	-       Kê đơn, xóa, sửa thuốc 

	
	
	-       Tích hợp dịch vụ speech to text cho phép chuyển giọng nói sang chữ viết trên ứng dụng
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	Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao, nhà thuốc bệnh viện
	-       Quản trị kho: Cấu hình các Kho trực thuộc, Khai báo danh mục kho,…

	
	
	-       Quản lý thầu: Khai báo thầu, Quản lý Danh sách tổng hợp thuốc theo thầu,…

	
	
	-       Nhập kho: Tạo mới, chỉnh sửa, xóa phiếu nhập,…

	
	
	-       Bán thuốc theo đơn người bệnh khám trong bệnh viện.

	
	
	-       Bán thuốc cho người bệnh vãng lai (NB ngoài viện đến mua)

	
	
	-       Hoàn trả thuốc nhà thuốc: Hoàn trả thuốc đã phát trong số ngày quy định được trả lại thuốc, Hủy hoàn trả thuốc, Duyệt hoàn trả thuốc, in giấy hoàn trả thuốc,….

	
	
	-       Danh sách tồn kho: Xem danh sách các hàng hóa, Tra cứu danh sách hàng hóa theo nhiều tiêu chí, … 

	
	
	-       Quản lý danh mục: nhóm, loại, hãng sản xuất, nhà cung cấp, vật tư, hóa chất …

	
	
	-       Quản lý kho, loại phiếu xuất, phiếu xuất

	
	
	-       Quản lý đóng, mở kho

	
	
	-       Kiểm tra tồn kho, tồn tủ trực, khóa số liệu kho theo kỳ

	
	
	-       Quản lý thuốc trúng thầu, nhà cung cấp và gói thầu

	
	
	-       Nhập kho

	
	
	-       Xuất luân chuyển thuốc giữa các kho

	
	
	-       Xuất thuốc bổ sung và thu hồi tủ trực

	
	
	-       Duyệt thường quy

	
	
	-       Duyệt bù tủ trực

	
	
	-       Duyệt xuất hao phí khoa phòng

	
	
	-       Xuất trả nhà cung cấp

	
	
	-       Duyệt hoàn trả theo bệnh nhân, theo khoa phòng

	
	
	-       Xuất khác: xuất công tác, xuất hủy vì hỏng vỡ, hết date,…

	
	
	-       Tổng hợp y lệnh

	
	
	-       Phát phiếu lĩnh

	
	
	-       Khai báo cơ số tủ trực và kiểm tra tủ trực

	
	
	-       Sổ kho, thẻ kho và sổ kho tủ trực, thẻ kho tủ trực

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn toàn viện

	
	
	-       Báo cáo xuất sử dụng

	
	
	-       Báo cáo thuốc đã dùng chưa thanh toán

	
	
	-       Khai báo gói hao phí

	
	
	-       Khai báo tỉ lệ chi trả của bảo hiểm

	
	
	-       Cảnh báo sắp hết hạn

	
	
	-       Cảnh báo sắp hết tồn

	
	
	-       Cảnh báo thuốc khác giá thầu

	
	
	-       Quản lý vật tư trong thầu, ngoài thầu, vượt thầu

	
	
	-       Quản lý công nợ theo nhà cung cấp

	
	
	-       Quản lý danh mục kho, nhóm, loại, thuốc, nguồn ... tại nhà thuốc

	
	
	-       Cấu hình cơ chế giá bán 

	
	
	-       Cấu hình cơ chế xuất kho

	
	
	-       Quản lý mã vạch thuốc

	
	
	-       Nhập thuốc

	
	
	-       Quản lý đơn thuốc đã kê mua tại nhà thuốc (chưa mua, đã mua)

	
	
	-       Bán thuốc theo đơn đã kê/ đơn mua ngoài

	
	
	-       Luân chuyển thuốc

	
	
	-       Xuất hủy, hỏng vỡ

	
	
	-       Quản lý hạn dùng, lô date

	
	
	-       Xuất trả thuốc nhà cung cấp

	
	
	-       Báo cáo bán hàng

	
	
	-       Báo cáo doanh thu

	
	
	-       Trích doanh thu theo bác sỹ 

	
	
	-       Kiểm kê, báo cáo nhập xuất tồn, sổ kho, thẻ kho ....

	
	
	-       Cấu hình liên thông dữ liệu nhà thuốc với hệ thống Dược Quốc Gia

	
	
	-       Liên thông cấp mã thuốc, quản lý mã thuốc liên thông

	
	
	-       Liên thông phiếu nhập

	
	
	-       Liên thông phiếu xuất

	
	
	-       Liên thông đơn thuốc bán lẻ

	
	
	-       Liên thông hóa đơn bán thuốc

	
	
	-       Quản trị kho: Cấu hình các Kho trực thuộc, Khai báo danh mục kho,…

	
	
	-       Quản lý thầu: Khai báo thầu, Quản lý Danh sách tổng hợp  theo thầu,…

	
	
	-       Nhập kho: Tạo mới, chỉnh sửa, xóa phiếu nhập,…

	
	
	-       Quản lý Vật tư tiêu hao

	
	
	-       Hóa chất

	
	
	-       Quản lý nguyên liệu - thành phẩm

	
	
	-       Quản lý nguồn, giá, hạn dùng, lô, số đăng ký,…

	
	
	-       Lập dự trù mua hàng tháng, năm

	
	
	-       Theo dõi kết quả thầu

	
	
	-       Quản lý nhập

	
	
	-       Quản lý xuất (Xuất trả nhà cung cung cấp, Bù cơ số tủ trực theo phiếu xuất khoa/ phòng, Duyệt hoàn trả theo phiếu khoa/phòng, Khác (hết date, hỏng, vỡ, …)

	
	
	-       Quản lý tủ trực

	
	
	-       Theo dõi công nợ

	
	
	-       Phiếu đề nghị thanh toán

	
	
	-       Biên bản kiểm nhập

	
	
	-       Báo cáo (Bảng kê nhập, bảng kê xuất, biên bản kiêm kê, Thông báo hết, gần hết hạn dùng, Phiếu xuất,...)

	
	
	-       Quản trị kho: Khai báo Danh mục Kho, Cấu hình các Kho trực thuộc, Cấu hình cho Khoa/ đối tượng NB, Cấu hình nhân viên quản lý kho, …

	
	
	-       Quản lý thầu: 

	
	
	-       Quản lý Danh sách tổng hợp tất cả các VTYT/ Hóa chất theo thầu: Cho phép tra cứu và theo dối nhiều thông tin

	
	
	-       Nhập kho: Tạo phiếu nhập, Khai báo chi tiết hàng hóa trong phiếu nhập, Xem Danh sách Phiếu nhập kho,…

	
	
	-       Xuất kho: Xem Danh sách Phiếu xuất kho, Chỉnh sửa thông tin chung của Phiếu xuất khi ở trạng thái Tạo mới, Duyệt phiếu xuất theo tài khoản được phân quyền, Quản lý trạng thái Phiếu xuất,…

	
	
	-       Quản lý tủ trực VTYT/ Hóa chất Khoa/ Phòng: Xem danh sách hàng hóa, phiếu lĩnh bù, phiếu xuất hủy, phiếu dự trù,…

	
	
	-       Danh sách tồn kho: Xem danh sách các hàng hóa, Tra cứu theo nhiều tiêu chí, Cập nhật giá theo lô,…
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	Quản lý trang thiết bị y tế
	-       Quản lý tình hình trang thiết bị

	
	
	-       Quản lý danh mục: nguồn, kho, nơi sử dụng, nhóm, loại, danh mục trang thiết bị y tế, giá, model, số hiệu, công suất,…

	
	
	-       Quản lý tình trạng, nguồn gốc, tỷ lệ khấu hao,…

	
	
	-       Lập dự trù mua hàng tháng, năm

	
	
	-       Quản lý hoạt động máy móc thiết bị (tăng, giảm, luân chuyển, điều chuyển,…) 

	
	
	-       Theo dõi công nợ

	
	
	-       Biên bản giao nhận

	
	
	-       Biên bản bàn giao

	
	
	-       Biên bản kiểm nhập

	
	
	-       Phiếu đề nghị thanh toán

	
	
	-       Theo dõi tài sản tại khoa/phòng

	
	
	-       Lập lịch bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành

	
	
	-       Báo cáo và truy vấn thông tin

	
	
	-       Quản lý nơi sửa chữa

	
	
	-       Phân bổ tài sản máy móc thiết bị

	
	
	-       Quản lý khấu hao

	
	
	-       Xuất luân chuyển, xuất trả nhà cung cấp, xuất khác

	
	
	-       Theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa

	
	
	-       Lập phiếu đề nghị mua sắm, sữa chữa

	
	
	-       Duyệt phiếu đề nghị mua sắm, sữa chữa

	
	
	-       Lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa

	
	
	-       Duyệt kế hoạch mua sắm sữa chữa

	
	
	-       Theo dõi thực hiện mua sắm, sữa chữa

	
	
	-       Báo cáo phân bổ tài sản, máy móc thiết bị

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn kho hành chính

	20
	Quản lý viện phí và thanh toán BHYT
	-       Quản lý nhóm viện phí báo cáo đặc thù bệnh viện

	
	
	-       Cấu hình cơ chế áp giá dịch vụ với đối tượng thanh toán khác nhau (giá thường, giá dịch vụ, giá thu phí, giá bảo hiểm, giá chính sách, giá khám sức khỏe)

	
	
	-       Quản lý giá dịch vụ thanh toán BHYT, chênh lệch giá (khi giá dịch vụ khác giá bảo hiểm, BHYT + DV)

	
	
	-       Cấu hình các thuộc tính kiểm soát dịch vụ trong chỉ định, thực hiện, kiểm soát chi phí: kiểm soát lặp lại chỉ định, kiểm soát thời gian thực hiện, kiểm soát bác sĩ chỉ định, kiểm soát quy trình hội chẩn, duyệt ký khi thực hiện …

	
	
	-       Quản lý chi tiết cơ cấu hình thành giá: hóa chất, vật tư tiêu hao, khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý, mặt bằng, thuế, công lao động trực tiếp…

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra thời gian lặp lại chỉ định

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra bác sĩ chỉ định

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra thời gian thực hiện tối thiểu 

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra qui trình ký duyệt thực hiện 

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra hội chẩn khi thực hiện

	
	
	-       Quản lý danh mục xét nghiệm tại khoa (tại giường)

	
	
	-       Quản lý danh mục thủ thuật tổng hợp thực hiện nhanh 

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kiểm tra giới tính, độ tuổi 

	
	
	-       Quản lý danh mục dịch vụ giải phẫu bệnh

	
	
	-       Quản lý danh mục cần kết quả khi đóng bệnh án 

	
	
	-       Quản lý danh mục có kiểm tra trong phác đồ điều trị

	
	
	-       Khai báo gói dịch vụ 

	
	
	-       Thay đổi giá viện phí và cập nhật nhanh ngày áp dụng

	
	
	-       Quản lý tỉ lệ thanh toán của BHYT

	
	
	-       Quản lý chi phí gói dịch vụ kỹ thuật cao

	
	
	-       Quản lý quyển sổ và số biên lai

	
	
	-       Thiết lập cấu hình sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử 

	
	
	-       Thiết lập cấu hình sử dụng dịch vụ thanh toán không tiền mặt

	
	
	-       Khai báo, thiết lập chính sách miễn giảm

	
	
	-       Thu - chi tạm ứng

	
	
	-       Quản lý danh sách chỉ định tạm ứng và thu tạm ứng

	
	
	-       Thu viện phí dịch vụ  khám và điều trị

	
	
	-       Thu viện phí BHYT  khám và điều trị

	
	
	-       Thu viện phí BHYT + dịch vụ khám và điều trị

	
	
	-       Thu viện phí dịch vụ khám sức khỏe

	
	
	-       Quản lý chi phí miễn phí và duyệt miễn

	
	
	-       Quản lý chi phí hao phí

	
	
	-       Quản lý chi phí bệnh nhân không cùng chi trả

	
	
	-       Quản lý hóa đơn hoàn trả, hủy

	
	
	-       Phát hành/ hủy hóa đơn đã phát hành

	
	
	-       Quản lý chi phí bệnh nhân kết thúc khám chưa thanh toán

	
	
	-       Quản lý chi phí bệnh nhân ra viện chưa thanh toán (trốn viện)

	
	
	-       Quản lý chi phí bệnh nhân đang hiện diện

	
	
	-       Báo cáo thu – chi hàng ngày

	
	
	-       Báo cáo thu - chi tạm ứng, tồn tạm ứng

	
	
	-       Báo cáo doanh thu theo khoa phòng, theo bác sỹ

	
	
	-       Các báo cáo khác của viện phí

	
	
	-       Tính toán doanh thu chi phí theo từng hồ sơ bệnh án, dịch vụ kỹ thuật, khoa phòng.

	
	
	-       Đối chiếu theo dõi chi phí khoa phòng sử dụng và viện phí thu được theo từng hồ sơ bệnh án.

	
	
	-       Tổng hợp chi phí theo từng hồ sơ bệnh án giữa số liệu sử dụng và viện phí thu được theo khoa phòng.

	
	
	-       Đối chiếu chi phí viện phí thu được so với định mức từng dịch vụ kỹ thuật.

	
	
	-       Đối chiếu chi phí viện phí thu được so với định mức từng dịch vụ kỹ thuật giữa bác sỹ chỉ định và bác sỹ thực hiện.

	
	
	-       Đối chiếu số liệu xuất kho thuốc, vật tư y tế với chi phí viện phí thu được theo từng khoa phòng.

	
	
	-       Đối chiếu số liệu xuất kho thuốc, vật tư y tế với chi phí viện phí thu được so với định mức theo khoa phòng

	
	
	-       Đối chiếu chênh lệch thu chi viện phí thu được theo từng dịch vụ kỹ thuật và khoa phòng. 

	
	
	-       Đáp ứng tiêu chí quản lý thông tư 54, 46 và quản lý chất lượng bệnh viện theo qui định Bộ y tế.

	
	
	-       Danh sách phiếu thu (Xem danh sách các Phiếu thu tương ứng với tiêu chí tìm kiếm, Xem chi tiết một Phiếu thu, Thống kê tổng hợp…)

	
	
	-       Chi tiết Phiếu thu (Xem thông tin chung của Phiếu thu, Xem danh sách dịch vụ, Xem danh sách phiếu thu tạm ứng, Xem Danh sách phiếu hoàn tạm ứng,…)

	
	
	-       Cập nhật miễn giảm (Xem thông tin miễn giảm, Chuyển loại miễn giảm, Ghi nhận thông tin Người duyệt miễn giảm, …)

	
	
	-       Tạo miễn giảm (Hỗ trợ miễn giảm theo nhiều hình thức,…)

	
	
	-       Danh sách Phiếu yêu cầu hoàn ứng (Xem danh sách Phiếu yêu cầu hoàn, Tra cứu , Xem chi tiết, …)

	
	
	-       Quản lý tạm ứng – Hoàn ứng (Danh sách NB quản lý tạm ứng, Quản lý đề nghị tạm ứng, Quản lý Thu tạm ứng, Quản lý hoàn tạm ứng, Hủy tạm ứng, Hủy hoàn ứng…)

	
	
	-       Quản lý tài chính Ngoại trú

	
	
	o   Thu ngân ngoại trú luồng NB không có thẻ BHYT

	
	
	§  Chi phí KCB dược tính theo Đơn giá Dịch vụ/ Đơn giá Không BHYT tương ứng theo Loại hình thanh toán áp dụng được thiết lập trên Danh mục dịch vụ.

	
	
	o   Thu ngân ngoại trú luồng NB có thẻ BHYT

	
	
	§  Dịch vụ được thiết lập trên Danh mục được hưởng BHYT, Nhân viên y tế xác định Dịch vụ NB được hưởng BHYT: Hệ thống tính toán chi phí KCB dựa theo Đơn giá BHYT và Giá chênh (Phụ thu) trên Danh mục.

	
	
	§  Đơn giá BHYT: NB được hưởng theo quyền lợi BHYT

	
	
	§  Giá chênh: NB tự chi trả toàn bộ chi phí chênh lệch (Phụ thu) - Bảng kê chi phí tuân thủ theo Quyết định 6556/QĐ-BYT

	
	
	-       Hệ thống hỗ trợ tính năng chuyển đối đối tượng từ Không có thẻ BHYT sang đối tượng Có thẻ BHYT và ngược lại. Sau khi chuyển đổi đối tượng, hệ thống tự động tính toán lại tiền theo quy định
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	Kết nối với BHYT thanh quyết toán BHYT (tập tin XML)
	-       Thiết lập cấu hình kết nối cổng kiểm tra thông tin thẻ BHYT, thanh quyết toán BHYT

	
	
	-       Thiết lập thông số nhóm thẻ, nhóm quyền lợi thẻ BHYT

	
	
	-       Thiết lập thông số mức trần chi phí BHYT

	
	
	-       Thiết lập thông số quyền lợi thẻ BHYT đúng tuyến/ trái tuyến

	
	
	-       Thiết lập cấu hình mức trần hưởng BHYT của gói chi phí dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

	
	
	-       Kiểm tra thông tuyến thẻ BHYT

	
	
	-       Kết xuất hồ sơ giấy tờ BHXH : Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, giấy ra viện, tóm tắt hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Kết xuất các báo cáo BHYT, export ra Excel (biểu 19, 20, 21, 79, 80 …)

	
	
	-       Quản lý dữ liệu quyết toán XML của từng NB theo QĐ 4210, QĐ130, QĐ 4750. Cập nhật đầy đủ về chuẩn hoá danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT. Kết xuất hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh (tập tin XML) theo QĐ4210, QĐ130, QĐ 4750

	
	
	-       Có thiết lập để cấu hình tự động dẩy quyết toán ngay khi Người bệnh thanh toán hoặc tự đẩy sau.

	
	
	-       Danh sách Ngưòi bệnh chưa tạo hồ sơ Quyết toán BHYT (Danh sách NB chờ tạo hồ sơ Quyết toán BHYT): Hiển thị Danh sách những Hồ sơ của NB chưa tạo Hồ sơ XML Qưyết toán BHYT, và đã đảm bảo đầy đủ điều kiện Quyết toán BHYT ...

	
	
	-       Hỗ trợ tìm kiếm/ tra cứu theo nhiều tiêu chí: Họ và tên NB/ Mã Hồ sơ/ Qrcode thông tin NB, Khoa NB, Ngày đăng ký,  Ngày thanh toán…

	
	
	-       Xem chi tiết một Hồ sơ

	
	
	-       Tạo Hồ sơ XML Quyết toán BHYT cho một hồ sơ

	
	
	-       Tạo hồ sơ XML Quyết toán BHYT hàng loạt theo các tiêu chí: Tạo hồ sơ theo ngày thanh toán của Người bệnh, Tạo hồ sơ theo ngày đăng ký/ ngày ra viện của Người bệnh, Theo Đối tượng KCB Ngoại trú/ Nội trú/ Tất cả Lựa chọn các tham số để tạo hồ sơ…

	
	
	-       Danh sách Hồ sơ giám định BHYT: Hiển thị Danh sách những Hồ sơ của NB đã tạo Hồ sơ XML Quyết toán BHYT, Hỗ trợ tìm kiếm/ tra cứu theo nhiều tiêu chí…

	
	
	-       Sau khi đẩy Hồ sơ quyết toán BHYT thành công, hệ thống chặn không được làm các thao tác sau:

	
	
	-       Sửa thông tin hành chính NB (trừ khi tài khoản có quyền dược sửa): Hủy thanh toán,  Sinh phiếu chi,  Hủy phát thuốc BHYT…
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	Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử
	-       Quản lý phát hành thẻ khách hàng.

	
	
	-       Mỗi Người bệnh được định danh bằng Mã người bệnh duy nhất.

	
	
	-       Thông tin Người bệnh được tích hợp trên thẻ

	
	
	-       Quản lý thông tin hành chính người bệnh

	
	
	-       Cấp, quản lý tài khoản người bệnh

	
	
	-       Cấp thẻ bệnh nhân

	
	
	-       Quản lý thông tin thẻ khách hàng, thẻ miễn giảm theo người bệnh

	
	
	-       Quản lý thông tin người thân

	
	
	-       Quản lý thông tin liên hệ người bệnh

	
	
	-       Quản lý thông tin thanh toán người bệnh

	
	
	-       Thu hồi tài khoản người bệnh, hủy thẻ bệnh nhân

	
	
	-       Chỉnh sửa thông tin hành chính, thông tin khác của người bệnh

	
	
	-       Cấp lại mật khẩu người bệnh

	
	
	-       Đăng ký khám bệnh bằng thẻ bệnh nhân

	
	
	-       Gọi khám, thực hiện dịch vụ … 

	
	
	-       Tìm kiếm hồ sơ bệnh án theo thẻ bệnh nhân

	
	
	-       Thanh toán viện phí qua thẻ bệnh nhân
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	Thanh toán viện phí điện tử
	-       Đa dạng hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt (chuyển khoản, QR động, Pos động,…)

	
	
	-       Tạm ứng không dùng tiền mặt (chuyển khoản, QR động, Pos động,…)

	
	
	-       Kết nối với hệ thống cung cấp dịch vụ của ngân hàng, thực hiện thanh toán điện tử.

	
	
	-       Báo cáo đối soát giao dịch hàng ngày

	
	
	-       Quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (không tiền mặt)

	
	
	-       Cấu hình thông số giao tiếp thanh toán với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán viện phí điện tử (không tiền mặt)
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	Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng
	-       Quản lý Dịch vụ theo các trạng thái: Chờ tiếp nhận, Đã tiếp nhận, Đã có kết quả

	
	
	-       Hệ thống liên thông dữ liệu trực tiếp tới chức năng Khám, điều trị của Khoa khám bệnh, Khoa lâm sàng. Cập nhật trạng thái tự động.

	
	
	-       Các dịch vụ được chỉ định/ thực hiện đều được quản lý theo Danh mục dịch vụ tương ứng.

	
	
	-       Tiếp nhận một, nhiều dịch vụ một lúc. Hệ thống ghi nhận thời gian tiếp nhận để phục vụ công tác quản lý, thống kê.

	
	
	-       Khoa có thể điều phối dịch vụ vào các Phòng thực hiện (tương ứng với các thiết bị khác nhau) và có thể điều phối lại dịch vụ thực hiện tại các Phòng thuộc Khoa.

	
	
	-       Khi Người bệnh đã được Tiếp đón/ Tiếp nhận thực hiện thì tài khoản chỉ định dịch vụ cho Người bệnh không thể xóa dịch vụ cho tới khi Khoa thực hiện hủy tiếp nhận.

	
	
	-       Ngoại trú: Hỗ trợ chức năng Đổi trả dịch vụ liên thông trực tiếp tới Thu ngân

	
	
	-       Hủy yêu cầu Đổi trả dịch vụ.

	
	
	-       Nội trú: Khoa có thể đổi được dịch vụ thực hiện (Ví dụ: Đổi từ Dịch vụ chụp CT không có thuốc cản sang Dịch vụ chụp CT có sử dụng thuốc cản quang).

	
	
	-       Đổi trạng thái dịch vụ.

	
	
	-       Kê thuốc BHYT không chi trả, hệ thống chuyển sang nguồn Dịch vụ.

	
	
	-       Tra cứu nhanh dịch vụ của NB theo mã HS, mã BA, mã DV

	
	
	-       Quản lý danh sách dịch vụ đã chỉ định, trạng thái thực hiện dịch vụ

	
	
	-       Chỉ định thêm mới 

	
	
	-       Sửa chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Xóa chỉ định dịch vụ

	
	
	-       In phiếu chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Chỉ định dạng liệt kê 

	
	
	-       Chỉ định dịch vụ theo gói dịch vụ

	
	
	-       Nhân bản dịch vụ chỉ định

	
	
	-       Chỉ định dịch vụ theo phác đồ điều trị

	
	
	-       Kiểm soát dịch vụ trùng lặp trong chỉ định

	
	
	-       Kiểm soát chứng chỉ hành nghề trong chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Kiểm soát thời gian y lệnh trong chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Kiểm soát tình trạng thực hiện trong xóa, sửa dịch vụ

	
	
	-       Tạo phiếu thực hiện thủ thuật khi chỉ định dịch vụ

	
	
	-       Kiểm soát dịch vụ chỉ định phải qua qui trình duyệt thực hiện

	
	
	-       Kiểm soát dịch vụ yêu cầu phải nhập ghi chú khi chỉ định

	
	
	-       Quản lý tình trạng yêu cầu thực hiện dịch vụ (thường quy/ cấp cứu)

	
	
	-       Sửa đối tượng thanh toán dịch vụ (thu phí, BHYT, miễn phí) 

	
	
	-       Kiểm soát công nợ bệnh nhân trong chỉ định
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	Quản lý kết quả cận lâm sàng
	-       Liên thông trả kết quả tới phòng các Bác sĩ.

	
	
	-       Liên thông trạng thái dịch vụ tới phòng các Bác sĩ.

	
	
	-       Kết nối HIS-LIS, liên thông trả kết quả XN 2 chiều.

	
	
	-       Kết nối HIS-PACS, liên thông trả kết quả CLS, xem link view ảnh chụp trực tiếp tại khoa khám bệnh và điều trị.

	
	
	-       Khai báo ánh xạ dịch vụ chỉ định và kỹ thuật thực hiện xét nghiệm

	
	
	-       Khai báo các chỉ số kết quả trong kỹ thuật thực hiện xét nghiệm

	
	
	-       Khai báo ánh xạ dịch vụ chỉ định và kỹ thuật thực hiện CĐHA

	
	
	-       Khai báo ánh xạ dịch vụ chỉ định và kỹ thuật thực hiện TDCN

	
	
	-       Khai báo ánh xạ dịch vụ chỉ định và kỹ thuật thực hiện giải phẫu bệnh 

	
	
	-       Thiết lập cấu hình mô tả kết quả cho từng loại CĐHA, TDCN

	
	
	-       Khai báo danh mục viết tắt, danh mục chỉ số bình thường, mẫu mô tả kết quả

	
	
	-       Nhận và duyệt kết quả từ LIS

	
	
	-       Kiểm soát thời gian thực hiện và nhân viên thực hiện xét nghiệm

	
	
	-       Xem, in ấn kết quả xét nghiệm

	
	
	-       Xóa, sửa kết quả xét nghiệm

	
	
	-       Nhập mô tả, kết luận thực hiện CDHA,TDCN hoặc nhận kết quả từ RIS - PACS

	
	
	-       Kiểm soát thời gian thực hiện và nhân viên thực hiện CDHA,TDCN

	
	
	-       Xem, in ấn kết quả CDHA,TDCN

	
	
	-       Xóa, sửa kết quả CDHA,TDCN

	
	
	-       Kiểm soát thời gian thực hiện và nhân viên thực hiện giải phẫu bệnh

	
	
	-       Xem, in ấn kết quả giải phẫu bệnh

	
	
	-       Xóa, sửa kết quả giải phẫu bệnh

	
	
	-       Tổng hợp kết quả CLS vào thông tin các phiếu điều trị, chăm sóc, khám bệnh, tổng kết, sơ kết trong hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Lọc kết quả xét nghiệm bất thường

	
	
	-       Quản lý số chỉ định đã có kết quả/ chưa có kết quả theo chỉ định

	
	
	-       Cập nhật , xem - in ấn, xóa, sửa kết quả xét nghiệm tại khoa điều trị (tại giường)

	
	
	-       Cập nhật thông tin thủ thuật đối với các dịch vụ thủ thuật CDHA-TDCN

	
	
	-       Cập nhật thuốc sử dụng, vật tư tiêu hao trong thực hiện dịch vụ CLS hoặc thủ thuật CDHA-TDCN
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	Quản lý ngân hàng máu
	-       Nhóm máu, tủ đựng nhóm máu

	
	
	-       Hạn dùng, Bịch, Dây

	
	
	-       Điều kiện bảo quản

	
	
	-       Lập phiếu dự trù từ khoa phòng

	
	
	-       Cấp phát máu

	
	
	-       Quản lý nhập

	
	
	-       Quản lý xuất

	
	
	-       Báo cáo và truy vấn thông tin

	
	
	-       Quản lý danh mục: nhóm, loại, nhà cung cấp, túi máu

	
	
	-       Quản lý kho 

	
	
	-       Quản lý đóng, mở kho

	
	
	-       Kiểm tra tồn kho, khóa số liệu kho theo kỳ

	
	
	-       Nhập kho

	
	
	-       Xuất luân chuyển giữa các kho

	
	
	-       Duyệt phát máu, vật tư đi kèm túi máu

	
	
	-       Xuất trả nhà cung cấp

	
	
	-       Duyệt hoàn trả máu

	
	
	-       Theo dõi xét nghiệm sàng lọc máu

	
	
	-       Xuất khác: xuất công tác, xuất hủy vì hỏng vỡ, hết date …

	
	
	-       Sổ kho, thẻ kho 

	
	
	-       Báo cáo nhập xuất tồn

	
	
	-       Báo cáo xuất sử dụng

	
	
	-       Báo cáo máu đã dùng chưa thanh toán

	
	
	-       Khai báo tỷ lệ chi trả của bảo hiểm

	
	
	-       Cảnh báo sắp hết hạn

	
	
	-       Cảnh báo sắp hết tồn
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	Quản lý suất ăn
	-       Danh mục dịch vụ ăn (Quản lý danh sách suất ăn, có thể thêm mới, chỉnh sửa danh sách, giá...)

	
	
	-       Danh mục loại bữa ăn (Khai báo danh sách loại bữa ăn: Ăn sáng, Ăn trưa...)


	
	
	-       Chỉ định suất ăn cho người bệnh, đặt suất ăn bệnh lý (ra y lệnh dinh dưỡng) (Thường, Đột xuất), 

	
	
	-       Sao chép suất ăn: Sao chép nhiều suất ăn theo tờ điều trị/ngày

	
	
	-       Yêu cầu trả suất ăn: Yêu cầu trả từng suất ăn đã phát (Trả thường, trả đột xuất) trong Tờ điều trị

	
	
	-       Tạo phiếu lĩnh, trả suất ăn (Tạo phiếu lĩnh, trả suất ăn: Tổng hợp danh sách suất ăn lĩnh, trả theo Khoa chỉ định, Thời gian thực hiện …)

	
	
	-       Danh sách phiếu lĩnh suất ăn

	
	
	-       Danh sách phiếu trả suất ăn

	
	
	-       Khai báo danh mục giờ ăn 

	
	
	-       Khai báo danh mục chế độ ăn bệnh lý

	
	
	-       Khai báo danh mục thực đơn 

	
	
	-       Tổng hợp yêu cầu suất ăn 

	
	
	-       Duyệt phát suất ăn theo yêu cầu

	
	
	-       Tổng hợp chi phí ăn vào công nợ thanh toán theo người bệnh
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	Quản lý dinh dưỡng
	-       Quản lý chế độ ăn (Bình thường, Bệnh lý)

	
	
	-       Tự động tính toán thực đơn theo nhu cầu calories

	
	
	-       Duyệt phiếu báo ăn theo khoa

	
	
	-       In phiếu báo ăn

	
	
	-       In phiếu nấu ăn

	
	
	-       Tìm kiếm thông tin

	
	
	-       Báo cáo và truy vấn thông tin

	
	
	-       Khai báo nhóm chế độ dinh dưỡng

	
	
	-       Khai báo nhóm chế độ ăn bệnh lý

	
	
	-       Quản lý danh mục nguyên liệu hình thành suất ăn

	
	
	-       Khai báo giờ ăn

	
	
	-       Khai báo danh mục suất ăn dinh dưỡng

	
	
	-       Quản lý giá thanh toán suất ăn

	
	
	-       Khai báo danh mục khoa phòng yêu cầu suất ăn

	
	
	-       Tổng hợp y lệnh suất ăn

	
	
	-       Duyệt phát thức ăn theo tổng hợp y lệnh

	
	
	-       Tổng hợp chi phí thanh toán suất ăn
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	Báo cáo thống kê
	-       Nhóm báo cáo thống kê hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú.

	
	
	-       Nhóm báo cáo thông kê cho khoa lâm sàng: số liệu tiếp đón; số liệu khám bệnh; số liệu điều trị ; sổ chuyển viện; sổ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật; báo cáo chuyển viện, báo cáo phát sinh dịch vụ, sử dụng thuốc - vật tư; Bảng chấm công sử dụng giường; bảng chấm công phẫu thuật…

	
	
	-       Nhóm báo cáo thống kê cho KHTH: Các loại sổ sách (khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển viện …) Các báo cáo tình hình thực hiện khám bệnh, điều trị, tình hình bệnh tật tử vong, thực hiện phẫu thuật …theo mẫu Sở Y tế, Bộ Y tế, BHXH, bệnh viện…; Báo cáo tổng hợp chi tiết người bệnh…

	
	
	-       Nhóm báo cáo cho viện phí: Tổng hợp số liệu thanh toán; Phân tích chi phí thanh toán theo khoa phòng, nhân viên; Quản lý chi phí chưa thanh toán …

	
	
	-       Nhóm báo cáo dược - vật tư: Nhập kho, xuất kho; nhập xuất tồn; sổ thẻ kho; số liệu sử dụng; số liệu thanh toán; số liệu tồn, số liệu chưa thanh toán…

	
	
	-       Nhóm báo cáo tình hình thực hiện CĐHA-TDCN, sổ thực hiện 

	
	
	-       Nhóm báo cáo tình hình thực hiện Xét nghiệm, sổ xét nghiệm

	
	
	-       Nhóm báo cáo tồn kho, nhập kho, xuất kho Máu, chế phẩm máu

	
	
	-       Nhóm báo cáo phục vụ công tác BHYT

	
	
	-       Nhóm báo cáo dành cho quản lý: Tổng hợp số liệu toàn viện; kiểm soát chất lượng thực hiện dịch vụ; kiểm soát thời gian thực hiện dịch vụ; Hạch toán doanh thu, chi phí theo khoa phòng, nhân sự …

	
	
	-       Nhóm báo cáo tiện ích: cho phép người dùng (CNTT) khai báo, định nghĩa, phân quyền truy xuất báo cáo mới theo tài khoản người dùng thuận tiện khi có yêu cầu phát sinh linh động mà không cần nâng cấp chương trình

	
	
	-       Người dùng truy vấn CSDL (xem, trích rút, …)

	
	
	-       Nhóm báo cáo quản lý hồ sơ: thường, tâm thần, tan nạn thương tích, tử vong…

	
	
	-       Nhóm báo cáo lưu trữ hồ sơ: hồ sơ khoa phòng mượn quá 3 ngày chưa trả kho
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	Quản lý quy trình kỹ thuật chuyên môn
	-       Thêm quy trình kỹ thuật chuyên môn

	
	
	-       Sửa, xóa quy trình kỹ thuật chuyên môn
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	Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử
	Thực hiện theo thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 về quy định hồ sơ bệnh án diện tử

	
	
	-       Lập bệnh án, Hủy bệnh án

	
	
	-       In Barcode Mã Bệnh án dán Bệnh án

	
	
	-       Cập nhật thông tin Người bệnh

	
	
	-       Thay đổi Khoa nhập viện

	
	
	-       Liên két với hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR)

	
	
	-       Quản lý danh mục bệnh án

	
	
	-       Xác định bệnh án điều trị khi lập bệnh án vào viện

	
	
	-       Phân lọc, liên kết, xuất báo cáo được hồ sơ thường, tai nạn thương tích, tâm thần, tử vong

	
	
	-       Cảnh báo được hồ sơ chưa được lưu trữ sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện > 10 ngày

	
	
	-       Quản lý chữ ký số

	
	
	-       Quản lý file ký số & qui trình ký

	
	
	-       Nhập liệu bệnh án và ký số

	
	
	-       Tra cứu, xem hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Ký các loại file có nhiều người ký theo hàng đợi

	
	
	-       Xác mình chữ ký

	
	
	-       Người bệnh ký nhận với giấy tờ có chữ ký bệnh nhân

	
	
	-       Kết xuất ra file pdf 

	
	
	-       Kết xuất hồ sơ HL7
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	Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin)
	-       Xem bản đồ bệnh viện

	
	
	-       Tra cứu bảng giá dịch vụ bệnh viện

	
	
	-       Khai thác thông tin quy trình khám chữa bệnh

	
	
	-       Lấy số xếp hàng

	
	
	-       Tra cứu hồ sơ bệnh án
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	Ứng dụng nhận dạng giọng nói để hỗ trợ EMR
	-       Chọn bệnh nhân để ra y lệnh bằng giọng nói

	
	
	-       Tiếp nhận y lệnh bằng giọng nói

	
	
	-       Xem lại y lệnh cũ

	
	
	-       Xem hồ sơ bệnh án
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	Quản lý gói điều trị
	-       Thiết lập gói điều trị

	
	
	-       Xem danh sách người bệnh sử dụng gói.

	
	
	-       Thông tin gói áp dụng.

	
	
	-       Danh sách dịch vụ đã sử dụng.

	
	
	-       Chỉnh sửa gói (Trong quá trình sử dụng gói mà tình trạng bệnh thay đổi cần chỉnh sửa lại liệu trình của người bệnh).

	
	
	-       Tạo miễn giảm gói.

	
	
	-       Hỗ trợ miễn giảm theo nhiều hình thức.

	
	
	-       Thanh toán gói.

	
	
	-       Đóng kết thúc gói.

	
	
	-       Quản lý báo cáo người bệnh sử dụng gói:
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	Quản lý bệnh điều trị dài ngày – bệnh điều trị ngoại trú
	-       Lập bệnh án.

	
	
	-       Quản lý hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Thao tác gán dịch vụ khám với mã bệnh án điều trị dài ngày: Gán dịch vụ khám với mã bệnh án điều trị dài ngày, bỏ gán, Đổi mã bệnh án điều trị dài ngày khác trên dịch vụ khám,…

	
	
	-       Tiếp đón NB đã có mã bệnh án điều trị dài ngày bằng mã bệnh án điều trị dài ngày.

	
	
	-       Danh sách NB có mã bệnh án điều trị dài ngày: xem danh sách, đóng hồ sơ, mở hồ sơ,…

	
	
	-       Lọc danh sách NB có bệnh án đang mở hoặc đang đóng

	
	
	-       Xem hồ sơ bệnh án: họn xem hồ sơ bệnh án theo mã bệnh án điều trị dài ngày, Xem toàn bộ hồ sơ bệnh án của NB,…
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	Quản lý phục hồi chức năng
	-       Quản lý điều trị PHCN.

	
	
	-       Đăng ký, hủy đăng ký PHCN.

	
	
	-       Quản lý các đợt điều trị PHCN.

	
	
	-       Tạo mới đợt điều trị cho người bênh.

	
	
	-       Kê các dịch vụ trong đợt điều trị (DVKT, thuốc/VTTH).

	
	
	-       Hoàn thành đợt điều trị, sinh đợt điều trị mới.

	
	
	-       Hoàn thành đợt điều trị không sinh đợt điều trị mới
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	Hóa đơn điện tử
	-       Hệ thống có chức năng để thiết lập để cấu hình Phát hành Hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán Phiếu thu hoặc không.

	
	
	-       Với những Phiếu thu chưa tạo Hóa đơn nháp hoặc chưa phát hành Hóa đơn điện tử, hệ thống có chức năng để chọn Xuất Hóa đơn điện tử.

	
	
	-       Có chức năng để lựa chọn xuất hóa đơn cho NB hay xuất cho Công ty.

	
	
	-       Có chức năng tạo Hóa đơn nháp.

	
	
	-       Hệ thống tự động kết nối tới Hệ thống hóa đơn điện tử để phát hành Hóa đơn. Hệ thống ghi nhận lại trạng thái phát hành hóa đơn.

	
	
	-       Phát hành hóa đơn thành công, hệ thống ghi nhận số hiệu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Người xuất hóa đơn, Thời gian xuất hóa đơn...

	
	
	-       Kết nối Hóa đơn điện tử 

	
	
	-       Danh sách hóa đơn điện tử.

	
	
	-       Xem danh sách Hóa đơn điện tử.

	
	
	-       Hỗ trợ tra cứu/ tìm kiếm với nhiều tiêu chí.

	
	
	-       Xem chi tiết thông tin một Hóa đơn

	
	
	-       Xuất báo cáo
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	Kết nối hệ thống dược Quốc gia (GPP)
	-       Kết nối trực tiếp với hệ thống Dược quốc gia để đồng bộ các chứng từ bán thuốc. Hệ thống ghi nhận lại trạng thái liên thông.

	
	
	-       Có tính năng cho phép đẩy liên thông hàng loạt chứng từ.

	
	
	-       Đồng bộ liên thông thành công, hệ thống ghi nhận Mã GPP trên cổng dược quốc gia, ngày đẩy, người đẩy, thông tin cổng dược phản hồi.

	
	
	-       Hệ thống kết nối trực tiếp với Dược quốc gia đồng bộ dữ liệu chứng từ Nhập kho.

	
	
	-       Hệ thống kết nối trực tiếp với Dược quốc gia đồng bộ dữ liệu chứng từ Xuất kho.

	
	
	-       Hệ thống kết nối trực tiếp với Dược quốc gia đồng bộ dữ liệu chứng từ Hóa đơn bán hàng.

	
	
	-       Xem danh sách liên thông
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	Kết nối với PACS cơ bản
	-       Gửi chỉ định từ HIS sang PACS, cập nhật trạng thái kết nối HIS-PACS

	
	
	-       Nhận kết quả từ PACS trả về HIS, cập nhật trạng thái kết quả

	
	
	-       Xem kết quả mô tả từ PACS

	
	
	-       Xem kết quả DICOM từ links PACS cung cấp

	
	
	-       Kiểm tra tình trạng chỉ định kết nối HIS-PACS khi thực hiện xóa, sửa

	
	
	-       Update tình trạng khi hủy tiếp nhận từ PACS

	
	
	-       Update tình trạng khi hủy kết quả từ PACS

	
	
	-       Cung cấp các gói tin mẫu của tất cả các giao dịch kết nối HIS-PACS theo chuẩn HL7 HL7 FHIR version 4.
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	Chuyển đổi dữ liệu HIS
	-       Nhà thầu đưa ra giải pháp chi tiết, cụ thể về việc đáp ứng tích hợp hệ thống lưu trữ thông tin HIS (từ hệ thống đang sử dụng) không làm gián đoạn hoạt động hằng ngày của Bệnh viện trong thời gian triển khai. Các loại dữ liệu cần chuyển đổi gồm có:

	
	
	o   Danh mục dùng chung, danh mục người dùng, danh mục dịch vụ, danh mục thẻ cấp cho bệnh nhân.

	
	
	o   Dữ liệu thông tin hành chính bệnh nhân, thông tin khám bệnh lâm sàng, cận lâm sàng.

	
	
	o   Thông tin điều trị (nội trú và ngoại trú), đơn thuốc, bệnh án, y lệnh, xuất viện (bao gồm thông tin chữ ký số).

	
	
	o   Danh mục vật tư, thuốc, thiết bị y tế.

	
	
	o   Chốt đóng sổ tại thời điểm chuyển đổi HIS

	
	
	o   Dữ liệu ngân hàng máu.

	
	
	-       Thời gian triển khai tích hợp là 45 ngày làm việc
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	Phần mềm hệ thống quản lý xét nghiệm LIS
	· Phần mềm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001
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	Kết nối HIS – LIS 
	-          Thực hiện theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

	
	
	-          Khai báo, ánh xạ danh mục HIS-LIS 

	
	
	-          Nhận chỉ định xét nghiệm từ HIS theo một trong hai cách: chuẩn HL7 hoặc Json (Option)

	
	
	-          Tự động gửi trả kết quả xét nghiệm về cho HIS theo một trong hai cách: chuẩn HL7 hoặc Json (Option)
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	Giao nhận mẫu và kết quả
	-          Quản lý thông tin lấy mẫu bệnh phẩm, trong đó bao gồm: 

	
	
	·      Kết nối LIS-HIS nhận chỉ định và thông tin hành chính bệnh nhân từ HIS

	
	
	·      Kết nối máy sinh code và dán code ống mẫu tự động (trừ trường hợp máy không hỗ trợ kết nối)

	
	
	·      Trả thông tin lấy mẫu về HIS

	
	
	-          Quản lý thông tin giao/nhận mẫu

	
	
	-          Thống kê giao nhận mẫu

	
	
	-          Quản lý thông tin giao/nhận kết quả

	
	
	-          Trả thông tin kết quả tự động về HIS 

	
	
	-          Báo cáo hiệu quả thực hiện xét nghiệm theo thời gian, trong đó quy trình quản lý xét nghiệm gồm 03 bước:

	
	
	·      Thời gian, địa điểm và người lấy mẫu.

	
	
	·      Thời gian, địa điểm và người giao/ nhận mẫu

	
	
	·      Thời gian và kết quả xét nghiệm 

	
	
	-          Thống kê tình trạng trả kết quả

	
	
	-          Quản lý tra cứu thông tin tình trạng mẫu

	
	
	-          Quản lý thời gian giao nhận mẫu bệnh phẩm.

	
	
	-          Quản lý thời gian từ lúc lấy mẫu bệnh phẩm đến khi có kết quả.

	
	
	-          Xây dựng chức năng tổng hợp: tiếp nhận mẫu, bàn giao mẫu, cập nhật mã barcode từ cuộn in sẵn vào LIS cho khoa xét nghiệm
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	Quản lý thông tin xét nghiệm
	-          Quản lý người dùng, quản lý thông tin bệnh phẩm và xét nghiệm.

	
	
	-          In kết quả tổng hợp của từng bệnh phẩm

	
	
	-          Tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

	
	
	-          In barcode từ phần mềm. Quản lý SID phụ cho các xét nghiệm đặc biệt (HbA1c, nghiệm pháp đường huyết…) 

	
	
	-          Cảnh báo thời gian trả kết quả, đánh giá kết quả dựa trên dải chỉ số bình thường theo máy, giới tính, độ tuổi…

	
	
	-          Quản lý thông tin kết nối máy XN

	
	
	-          Quản lý người dùng

	
	
	-          Tự động đánh giá kết quả XN

	
	
	-          Tự động cập nhật kết quả vào phân hệ quản lý thông tin xét nghiệm

	
	
	-          Kết nối thông tin 2 chiều HIS -LIS

	
	
	-          Quản lý thông tin chỉ định, chi tiết các chỉ số chỉ định theo SID và nơi thực hiện XN

	
	
	-          Xây dựng chức năng, cấu hình cho phép cấm chỉ định theo máy (máy nào được phép chạy chỉ số nào)

	
	
	-          Quản lý thông tin chỉ định đã chạy máy theo từng máy XN, cho phép chạy lại các chỉ định đã đưa vào máy XN

	4
	Kết nối máy Xét nghiệm
	-          Kết nối các máy xét nghiệm (1 chiều, 2 chiều)

	5
	Quản lý hóa chất
	-          Quản lý hàng nhập, xuất, tồn

	
	
	-          Cảnh báo lượng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn

	
	
	-          Xem, xuất file excel/ in các báo cáo thống kê và form in theo nhu cầu.

	
	
	-          Tìm kiếm, báo cáo thống kê, theo dõi hàng trong kho.
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	Quản lý kết quả nội kiểm chuẩn QC
	-          QC (Quản lý chung)

	
	
	-          Quản lý lô QC, quản lý kết quả QC

	
	
	-          Tự động vẽ biểu đồ Levey Jennings, Youden…

	
	
	-          Cho phép cập nhật giá trị Mean, SD

	
	
	-          Cho phép xác định loại sai số và hướng khắc phục

	
	
	-          Thống kê, báo cáo

	
	
	-          INTERFACE (Quản lý kết nối máy xét nghiệm)

	
	
	-          Nhận kết quả QC từ máy xét nghiệm
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	Biểu đồ và thống kê
	-          Quản lý thông tin realtime công việc hàng ngày của khoa xét nghiệm:

	
	
	·      Thông tin chung phòng xét nghiệm trong ngày

	
	
	·      Tổng số xét nghiệm theo nhóm

	
	
	·      Tổng số bệnh nhân theo ngày

	
	
	·      Tổng số bệnh nhân theo giờ

	
	
	-          Thống kê (theo bệnh nhân, theo xét nghiệm,….)
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	Quản trị hệ thống
	-          Quản lý danh mục (máy xét nghiệm, chỉ số chuẩn xét nghiệm, tên dịch vụ, mã dịch vụ, nhóm xét nghiệm…)

	
	
	-          Cấu hình quản lý máy chủ

	
	
	-          Cấu hình quản lý máy trạm

	
	
	-          Quản lý chức năng

	
	
	-          Quản lý cấu hình

	
	
	-          Quản lý người dùng

	
	
	-          Quản lý báo cáo
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	Giao nhận mẫu và kết quả
	Chức năng QL mẫu bệnh phẩm, cấp mã barcode theo đặc thù xét nghiệm vi sinh, giải phẫu bệnh, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ

	
	
	Yêu cầu chỉ định và gửi chỉ định lên khoa điều trị theo nghiệp vụ (vi sinh – kháng sinh đồ)

	
	
	Trả kết quả theo chức năng đặc thù:

	
	
	- Vi sinh: nuôi cấy (chức năng trả kết quả riêng biệt)

	
	
	·      Các lần nuôi cấy/ các mẫu bệnh phẩm (Thời gian nuôi cấy, Diễn biến, Kết quả, Kết luận, Nhận xét,…)

	
	
	- Vi sinh: định danh vi khuẩn – kháng sinh đồ (chức năng trả kết quả riêng biệt)

	
	
	·      Định danh vi khuẩn

	
	
	·      Kết quả, kết luận, đánh giá..

	
	
	·      Thực hiện kháng sinh đồ

	
	
	·      Đưa ra các kết quả Nhạy-Trung bình-Kháng kháng sinh, S, I, R..

	
	
	·      QL danh mục, cấu hình kháng sinh-Vi khuẩn…

	
	
	- Xét nghiệm giải phẫu bệnh (chức năng trả kết quả riêng biệt)

	
	
	·      Quy trình lấy mẫu bệnh phẩm

	
	
	·      Phương pháp thực hiện, thời gian trả kết quả

	
	
	·      Trả kết quả mẫu bệnh phẩm gồm: đại thể, vi thể, nhận xét, kết luận …

	
	
	·      Trả kết quả GPB theo hẹn.
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	Quản lý thông tin xét nghiệm
	-          Quản lý quy trình, kỹ thuật thực hiện

	
	
	-          Báo cáo thống kê theo khoa

	
	
	-          Báo cáo thống kê tình hình bệnh tật (SYT, BYT.., TT dịch bệnh quốc gia..)
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	Kết nối máy Xét nghiệm
	Kết nối tất cả các máy xét nghiệm đang sử dụng tại khoa xét nghiệm trong thời gian hợp đồng

	C
	Hệ thống phần mềm bệnh án điện tử EMR
	Phần mềm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001

	1
	Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân
	-     Cập nhật dữ liệu khám bệnh (ngày giờ vào viện, lý do vào viện, quá trình bệnh lý, kết quả cận lâm sàng, thuốc, tiền sử bệnh bản thân, tiền sử bệnh gia đình, tiền sử xã hội, tiền sử dị ứng: thuốc, thuốc lá, rượu, ma túy,..)

	
	
	-     Cập nhật dữ liệu tiền sử bệnh bản thân bệnh nhân

	
	
	-     Cập nhật dữ liệu tiền sử bệnh thân nhân bệnh nhân

	
	
	-     Cập nhật dữ liệu tiền sử dị ứng bệnh thân 

	
	
	-     Tra cứu thông tin tiền sử bệnh tật

	2
	Quản lý tài liệu lâm sàng
	-       Sửa bệnh nhân

	
	
	-       In phiếu khám

	
	
	-       Cập nhật thông tin bệnh nhân

	
	
	-       Xem, in kết quả cận lâm sàng. Có chức năng đo đạc, khoanh vùng, ghi chú trên màn hình view kết quả hình ảnh tại khoa lâm sàng

	
	
	-       Kê đơn thuốc, vật tư

	
	
	-       In phiếu điều trị để dán HSBA

	
	
	-       Quản lý bệnh nhân ngoại trú (bệnh nhân điều trị ngoại trú)

	
	
	-       In các giấy tờ trong HSBA nội trú: phiếu điều trị, phiếu tiêm truyền dịch, công khai thuốc, công khai viện phí, giấy ra viện, …

	
	
	-       Xử trí kết thúc khám

	
	
	-       Xử trí cấp toa cho về

	
	
	-       Xử trí nhập viện

	
	
	-       Xử trí điều trị ngoại trú

	
	
	-       Xử trí hẹn

	
	
	-       Xử trí tử vong

	
	
	-       Xử trí trốn viện 

	
	
	-       Xử trí chuyển viện, chuyển khoa và tình huống khác,..

	
	
	-       Tóm tắt hồ sơ bệnh án
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	Quản lý chỉ định
	-       Cảnh báo đơn thuốc vượt trần theo bệnh án

	
	
	-       Cảnh báo trùng thuốc kháng sinh

	
	
	-       Cảnh báo dịch vụ không được phép tái chỉ định TT35/BYT: 35/2016/TT-BYT ngày 28/09/2016 như HbA1c, đo loãng xương...

	
	
	-       Cảnh báo trùng chỉ định trong ngày

	
	
	-       Cảnh báo sai phác đồ điều trị khi chỉ định

	
	
	-       Quản lý thông tin thẻ BHYT (nhập, sửa, xóa, tìm, cập nhật gia hạn, tuyến …)

	
	
	-       In phiếu khám chứa thông tin STT chờ khám, giờ dự kiến vào khám… 

	4
	Quản lý kết quả cận lâm sàng
	-       Cập nhật thông tin tóm tắt bệnh án, các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm, tiên lượng, hướng điều trị

	
	
	-       Tóm tắt kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

	
	
	-       Kiểm tra, cảnh báo trùng lặp dịch vụ cận lâm sàng, hoặc thời gian giữa các lần yêu cầu cận lâm sàng không thích hợp

	
	
	-       Bệnh nhân kết thúc khám hoặc kết thúc điều trị, hoặc khi chỉ định thêm cận lâm sàng.

	
	
	-       Xử trí kết thúc khám hoặc xuất viện, kiểm tra và cảnh báo  kết quả cận lâm sàng chưa có

	
	
	-       Chi định thêm dịch vụ cận lâm sàng mà kết quả trước đó chưa có

	
	
	-       Xem diễn biến bệnh, xem thuốc đã sử dụng, xem kết quả cận lâm sàng,..

	5
	Quản lý điều trị
	-       Tra cứu,  sử dụng phác đồ điều trị trong điều trị, kê đơn thuốc, chỉ định dịch vụ kỹ thuật…

	
	
	-       Cảnh báo tương tác thuốc theo các mức độ nguy hiểm

	
	
	-       Cảnh báo kê đơn trùng hoạt chất, trùng nhóm

	
	
	-       Cảnh báo kê đơn kháng sinh vượt quá số ngày điều trị theo hướng dẫn, khuyến cáo

	
	
	-       Chỉ định y lệnh thuốc trên tờ điều trị

	
	
	-       Chỉ định y lệnh dịch vụ kỹ thuật trên tờ điều trị

	
	
	-       Kiểm tra thông tin user được phân quyền tạo tờ điều trị, xóa, sửa, sao chép tờ điều trị

	
	
	-       In tờ điều trị

	
	
	-       Kiểm tra thông tin user được phân quyền tạo tờ chăm sóc, xóa, sửa, sao chép tờ chăm sóc

	
	
	-       Hiển thị danh sách các tờ chăm sóc đã lập

	
	
	-       Truy cập đến chức năng khai báo mẫu diễn biến

	
	
	-       Truy cập đến chức năng khai báo mẫu chăm sóc

	
	
	-       Truy cập đến chức năng quản lý thông tin dấu sinh tồn

	
	
	-       In ấn tờ chăm sóc 

	
	
	-       Hiển thị danh sách các lần theo dõi chức năng sống

	
	
	-       Chọn khoản thời gian in biểu đồ chức năng sống

	
	
	-       Thêm, xóa, sửa nội dung chức năng sống

	
	
	-       In biểu đồ chức năng sống

	
	
	-       Chọn bệnh nhân điều trị và tạo biên bản sơ kết 15 ngày điều trị

	
	
	-       Quản lý thông tin đợt điều trị, khoa điều trị, Bác sĩ điều trị, Bác sĩ trưởng khoa cho biên bản sơ kết

	
	
	-       Quản lý thông tin diễn biến lâm sàng

	
	
	-       Quản lý thông tin kết quả xét nghiệm

	
	
	-       Quản lý thông tin quá trình điều trị

	
	
	-       Đánh giá kết quả, tiên lượng và hướng điều trị

	
	
	-       Sửa, xóa phiếu sơ kết

	
	
	-       In biên bản sơ kết 15 ngày điều trị

	
	
	-       Bệnh nhân đang điều trị được chỉ định phẫu thuật cần lập biên bản hội chẩn phẫu thuật

	
	
	-       Xem danh sách bệnh nhân có hội chẩn, xem các lần hội chẩn của bệnh nhân

	
	
	-       Xóa, sửa thông tin hội chẩn hoặc lập mới lần hội chẩn, in biên bản

	
	
	-       Quản lý thông tin kết quả CLS, dị ứng thuốc, dự trù máu

	
	
	-       Dự kiến phương pháp phẫu thuật, phương pháp gây mê, dự kiến khó khăn

	
	
	-       Lập ekíp tham gia phẫu thuật

	
	
	-       Cập nhật, Quản lý thông tin phiếu tường trình phẫu thuật thủ thuật, sao chép/chèn/dán hình ảnh vào phiếu

	
	
	-       In phiếu tường trình phẫu thuật, thủ thuật

	
	
	-       Bệnh nhân đang điều trị cần hội chẩn, lập và in biên bản

	
	
	-       Nội dung biên bản, ngày lập, chủ tọa và thư ký

	
	
	-       Thành viên tham gia hội chẩn

	
	
	-       Nội dung diễn biến bệnh

	
	
	-       Kết luận và hướng điều trị

	
	
	-       Chọn bệnh nhân đang điều trị, Thêm mới phiếu thử phản ứng thuốc

	
	
	-       Nhập thông tin chi tiết phiếu thử phản ứng thuốc (ngày thử, tên thuốc, phương pháp thử, Bác sĩ chỉ định, người thử, Bác sĩ đọc, ..)

	
	
	-       Xóa, sửa thông tin, kết xuất Excel, XML

	
	
	-       In kết quả thử phản ứng thuốc

	
	
	-       Chọn bệnh nhân đang khám bệnh hoặc bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú nhập thông tin khám lâm sàng, khám chuyên khoa

	
	
	-       Cập nhật khám toàn thân: nhập liệu hoặc chọn mẫu khám toàn thân (ý thức, da niêm mặc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động,..)

	
	
	-       Chọn mẫu nhập nhanh thông tin, quản lý mẫu khám bệnh toàn thân

	
	
	-       Cập nhật khám các bộ phận: Tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu - sinh dục, thần kinh, cơ - xương - khớp, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt, nội tiết, dinh dưỡng, các bệnh lý khác.

	
	
	-       Chọn mẫu nhập nhanh thông tin, quản lý mẫu khám bệnh các bộ phận

	
	
	-       Cập nhật thông tin khám chuyên khoa (bệnh án chuyên khoa theo Quy định hiện hành): Nội khoa, Truyền nhiễm, Phụ khoa, Sản khoa, Tâm thần, Da liễu, Điều dưỡng phục hồi chức năng, Huyết học truyền máu, Ngoại khoa, Bỏng, Ung bướu, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Mắt, Y học cỗ truyền,..

	
	
	-       Bệnh nhân đang khám được xử trí nhập viện

	
	
	-       Nhập thông tin chi tiết phiếu khám bệnh vào viện

	
	
	-       In Phiếu khám bệnh vào viện

	
	
	-       Bệnh nhân cấp cứu, hoặc bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú cần truyền máu

	
	
	-       Chọn bệnh nhân và tạo mới phiếu dự trù máu

	
	
	-       Cập nhật thông tin phiếu dự trù máu: Nhóm máu, loại máu, số lượng đơn vị máu,..

	
	
	-       Chuyển phiếu dự trù máu lên khoa xét nghiệm, yêu cầu duyệt cấp máu

	
	
	-       Ghi thông tin lịch sử các lần truyền máu vào hồ sơ bệnh án điện tử

	
	
	-       Ghi chi phí máu vào viện phí bệnh nhân

	
	
	-       Bệnh nhân đã dự trù máu và đã được duyệt cấp máu nhưng không cần truyền máu nữa.

	
	
	-       Chọn bệnh nhân và tạo mới phiếu hoàn trả máu

	
	
	-       Cập nhật thông tin phiếu hoàn trả máu

	
	
	-       Chuyển phiếu hoàn trả máu lên kho máu, yêu cầu duyệt trả

	
	
	-       Trừ chi phí máu vào viện phí bệnh nhân

	
	
	-       Khi bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú kết thúc điều trị và xuất viện

	
	
	-       Chọn bệnh nhân và cập nhật thông tin tổng kết bệnh án điều trị

	
	
	-       Cập nhật thông tin quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng

	
	
	-       Các phương pháp điều trị đã thực hiện

	
	
	-       Tình trạng người bệnh ra viện

	
	
	-       Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo

	
	
	-       Tổng hợp số tờ phim, hình ảnh,..

	
	
	-       Hỗ trợ thao tác nhập liệu nhanh, thuận tiện cho người dùng

	
	
	-       Khi nhập diễn biến bệnh, Bác sĩ chọn mẫu diễn biến và sửa lại thông tin cho chính xác

	
	
	-       Lọc mẫu diễn biến theo bệnh án hoặc theo Bác sĩ

	
	
	-       Khi nhập diễn biến bệnh, điều dưỡng chọn mẫu diễn biến và sửa lại thông tin cho chính xác

	
	
	-       Thêm mới mẫu diễn biến

	
	
	-       Sửa, xóa mẫu diễn biến

	
	
	-       Lọc mẫu diễn biến theo bệnh án hoặc theo điều dưỡng

	
	
	-       Quản lý phiếu công khai dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư

	
	
	-       Quản lý thêm mới, sửa, xóa, cấp phát, hoàn trả oxy

	
	
	-       Quản lý thông tin tai nạn, thương tích

	
	
	-       In phiếu tai nạn, thương tích

	
	
	-       Quản lý thông tin tử vong

	
	
	-       In giấy báo tử

	
	
	-       Thống kê bệnh nhân lần đầu đến khám
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	Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh
	-       Cảnh bảo dị ứng thuốc khi Bác sĩ kê đơn thuốc, dự trù thuốc,..

	
	
	-       Khai báo danh mục thuốc, hoạt chất tương tác

	
	
	-       Cảnh báo tương tác thuốc, hoạt chất khi Bác sĩ kê đơn thuốc, dự trù thuốc,..

	
	
	-       Cảnh báo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần…

	
	
	-       Kiểm tra, cảnh báo trùng lặp thuốc, hoạt chất, quá liều, tổng chi phí trên đơn thuốc, mã bệnh (ICD),.. khi Bác sĩ kê đơn thuốc, dự trù thuốc
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	Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
	-       Quản lý danh mục người dùng, phân quyền người dùng (cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế,…)

	
	
	-       Quản lý và phân quyền danh mục biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo (cho bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế,…)

	
	
	-       Quản lý danh mục dịch vụ phải kiểm tra chứng chỉ hành nghề của bác sĩ

	
	
	-       Quản lý danh mục mã định danh bác sĩ trên cổng đơn thước quốc gia
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	Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện
	-       Kết nối thông tuyến bảo hiểm y tế.

	
	
	-       Kết nối thanh toán không tiền mặt qua ngân hàng

	
	
	-       Kết nối HIS đồng bộ thông tin từ EMR(khi sửa đổi trên EMR) theo tiêu chuẩn HL7 FHIR
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	Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	-       Thời gian thực hiện dịch vụ (kiểm soát thời gian tối thiểu khi thưc hiện)

	
	
	-       Ngày giờ y lệnh hợp lý với thời gian điều trị của hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Ngày giờ thực hiện dịch vụ kỹ thuật hợp lý với thời gian điều trị của hồ sơ bệnh án

	
	
	-       Ngày giờ thực hiện các phiếu, giấy y lệnh, dược, vật tư y tế hợp lý với thời gian điều trị của sơ bệnh án.

	
	
	-       In các mẫu sổ do Bộ y tế ban hành

	
	
	-       In bệnh án nội khoa

	
	
	-       In bệnh án truyền nhiễm

	
	
	-       In bệnh án phụ khoa

	
	
	-       In bệnh án sản khoa

	
	
	-       In bệnh án sơ sinh

	
	
	-       In bệnh án tâm thần

	
	
	-       In bệnh án da liễu

	
	
	-       In bệnh án điều dưỡng và phục hồi chức năng

	
	
	-       In bệnh án huyết học truyền máu

	
	
	-       In bệnh án ngoại khoa

	
	
	-       In bệnh án bỏng

	
	
	-       In bệnh án ung bướu

	
	
	-       In bệnh án răng hàm mặt

	
	
	-       In bệnh án tai mũi họng

	
	
	-       In bệnh án y học cổ truyền

	
	
	-       In bệnh án mắt (Chấn thương)

	
	
	-       In bệnh án mắt (Đáy mắt)

	
	
	-       In bệnh án mắt (Lác, sụp mi)

	
	
	-       In bệnh án mắt (Trẻ em)

	
	
	-       In bệnh án mắt (Bán phần trước)

	
	
	-       In bệnh án mắt (Glocom)

	
	
	-       In bệnh án thận nhân tạo

	
	
	-       In bệnh án thần kinh

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú chung

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú răng hàm mặt

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú tai mũi họng

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú y học cổ truyền

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú phục hồi chức năng

	
	
	-       In bệnh án ngoại trú ung bướu

	
	
	-       In các bệnh án khác theo quy định của Bộ Y tế.
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	Đồng bộ hồ sơ bệnh án
	-       Đồng bộ dữ liệu về máy chủ sao lưu trong bệnh viện

	
	
	-       Đồng bộ dữ liệu lên CLOUD (nếu có).

	
	
	-       Đồng bộ theo điều kiện (thời gian, loại bệnh án, …)
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	Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án
	-       Quản lý danh sách lưu trữ

	
	
	-       Phục hồi bệnh án theo điều kiện (thời gian, loại bệnh án, …)

	
	
	-       Kiểm tra quyền người dùng thực hiện phục hồi.
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	An ninh hệ thống
	-       Mã hóa SSL trên đường truyền dữ liệu TCP/IP

	
	
	-       Mã hóa API bằng tài khoản/mật khẩu.

	
	
	-       Chế độ kiểm tra mật khẩu, không cho phép mật khẩu yếu.
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	Kiểm tra, giám sát
	-       Hệ thống báo cáo động, báo cáo tự động gửi mail về các địa chỉ được chỉ định

	
	
	-       Hệ báo cáo theo dõi real-time Dashboard
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	Quản lý danh mục dùng chung nội bộ và tiêu chuẩn
	-          Quản lý danh mục người dùng, phân quyền người dùng

	
	
	-          Quản lý và phân quyền danh mục biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo, hồ sơ bệnh án

	
	
	-          Quản lý danh mục dịch vụ kỹ thuật/thuốc/vật tư

	
	
	-          Quản lý danh mục khoa/phòng/giường/buồng khám

	
	
	-          Quản lý danh mục đối tượng, chi tiết đối tượng

	
	
	-          Quản lý danh mục tỉnh huyện xã

	
	
	-          Quản lý danh mục nghề nghiệp 

	
	
	-          Quản lý danh mục bệnh viện

	
	
	-          Quản lý log sự kiện để kiểm tra, truy vết

	
	
	-          Quản lý khóa dịch vụ 

	
	
	-          Quản lý nâng cấp phần mềm

	
	
	-          Quản lý thay đổi bảng giá linh hoạt

	
	
	-          Quản lý danh mục các chỉ số xét nghiệm

	
	
	-          Cài đặt đơn vị đo, giá trị bình thường của các mẫu xét nghiệm

	
	
	-          Quản lý danh sách bệnh phẩm chưa/đang/đã thực hiện

	
	
	-          Quản lý, in kết quả xét nghiệm bằng phần mềm

	
	
	-          Trả kết quả xét nghiệm qua mạng

	
	
	-          Báo cáo, thống kê xét nghiệm theo nhiều tiêu chí

	
	
	-          Khai báo định mức cho hóa chất xét nghiệm theo từng máy xét nghiệm

	
	
	-          Mapping hóa chất với testcode

	
	
	-          Quản lý danh mục thuốc, kho, tủ trực

	
	
	-          Nhập thuốc từ nhà cung cấp

	
	
	-          Quản lý trả thuốc

	
	
	-          Quản lý thời gian thực hiện dịch vụ 

	
	
	-          Quản lý danh mục dịch vụ xét nghiệm tại giường

	
	
	-          Quản lý danh mục dịch vụ thủ thuật theo lịch 

	
	
	-          Quản lý danh mục máy trạm

	
	
	-          Quản lý danh mục giá theo thông tư Bộ Y tế

	
	
	-          Quản lý danh mục lỗi (các lỗi xuất toán BHYT,…)

	
	
	-          Quản lý danh mục trang thiết bị

	
	
	-          Quản lý danh mục tài khoản ký số

	
	
	-          Quản lý danh mục mã bệnh (ICD 10)

	
	
	-          Quản lý danh mục phẫu thuật, thủ thuật (ICD 9)

	
	
	-          Quản lý danh mục khám bệnh

	
	
	-          Quản lý danh mục kháng sinh (kháng sinh, kháng sinh đồ, vi khuẩn…)

	
	
	-          Quản lý phác đồ điều trị
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	Quản lý kết nối, liên thông theo các tiêu chuẩn (kết xuất bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn HL7 CDA, CCD)
	-       Kết xuất thông tin khám chữa bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, tiền sử bệnh tật ra XML, HL7, HL7CDA,..

	
	
	-       Cập nhật thông tin tiền sử của bệnh nhân (thuốc lá, rượu, ma túy,..)

	
	
	-       Tra cứu thông tin tiền sử xã hội của bệnh nhân

	
	
	-       Kết xuất thông tin tiền sử xã hội ra XML, HL7, HL7CDA,..
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	Quản lý các quy tắc nghiệp vụ thao tác trên hồ sơ bệnh án
	-          In giấy chứng tử

	
	
	-          Bệnh nhân cấp cứu, hoặc bệnh nhân đang điều trị nội trú, ngoại trú do tai nạn thương tích

	
	
	-          Chọn bệnh nhân từ danh sách hiện diện và cập nhật thông tin tai nạn thương tích (ngày giờ xảy ra, nơi xảy ra, nguyên nhân, bộ phận bị tổn thương, diễn biến sau tai nạn, xử trí sau tai nạn,..)

	
	
	-          Kết xuất thông tin tai nạn thương tích vào hồ sơ bệnh án điện tử)

	
	
	-          Bệnh nhân đang điều trị được chuyển lên tuyến trên

	
	
	-          Chọn bệnh nhân đang điều trị và xử trí xuất khoa, chuyển viện

	
	
	-          Cập nhật các thông tin chuyển viện (ngày giờ, chẩn đoán bệnh, Bác sĩ điều trị, bệnh viện chuyển đi,..)

	
	
	-          In giấy chuyển viện

	
	
	-          In giấy ra viện

	
	
	-          Quản lý giới hạn thẩm quyền ký số trên tài khoản người dùng.

	
	
	-          Ký số chỉ cho phép khi có tài khoản, EMR phải ký số tất cả tài liệu.
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	Sao lưu dự phòng và phục hồi CSDL
	-          Sao lưu dữ liệu bệnh án ra cơ sở dữ liệu dự phòng tại bệnh viện

	
	
	-          Sao lưu dữ liệu bệnh án ra cơ sở dữ liệu dự phòng tại CLOUD (nếu có).

	
	
	-          Phục hồi cơ sở dữ liệu toàn bộ

	
	
	-          Phục hồi cơ sở dữ liệu có điều kiện.

	
	
	-          Có chế độ dự phòng CSDL tự động
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	Khác
	-          Database vận hành được trên hệ điều hành mở: Linux, Unix, ....

	
	
	-          Database có khả năng mở rộng cao; sử dụng được nền tảng hydryd; lưu trữ được NoSQL, JSON.

	
	
	-          API, WEB Server vận hành được trên hệ điều hành mở: Linux, Unix, ....

	D
	Phần mềm RIS- PACS
	Phần mềm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001,CE và FDA
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	Yêu cầu chung

	
	Yêu cầu chung
	Chạy trên Microsoft 8.1 / 10/ 11

Cơ sở dữ liệu ORACLE
Cho phép điều chỉnh kích thước cửa sổ trình xem và danh sách công việc

Liên kết trình xem với HIS/ RIS/ hệ thống báo cáo bên ngoài

Hỗ trợ khởi chạy các chương trình bên ngoài với các tham số khác nhau từ thông tin ca chụp cụ thể

Hỗ trợ ghi đĩa CD, USB trực tiếp và sao lưu Media server với ẩn danh dữ liệu

Lưu trữ các cài đặt của từng người dùng trong cơ sở dữ liệu (roaming user profile)

Xem ca khám của các bệnh viện, phòng khám hay tổ chức trong cùng hệ thống (consolidate worklist)

Phần mềm được triển khai dưới dạng web-base và tự động cập nhật khi người dùng đăng nhập

Chức năng hiển thị hình ảnh từ thiết bị sinh ảnh Non-DICOM

	
	Tuân thủ DICOM
	Nén ảnh DICOM với định dạng JPEG

Nén ảnh DICOM với định dạng JPEG2K

Bảo mật dữ liệu DICOM với giao thức TLS

Hỗ trợ dữ liệu DICOM đa khung

Lưu trữ DICOM (SCU)

DICOM DIR - FSC, FSR, FSU

DICOM Query/Retrieve (SCU)

DICOM Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS)

Ghi chú, hình ảnh chính (key image) DICOM

Bộ kí tự đa byte (multi-bytes) DICOM

In DICOM

	
	Bảo mật
	Hỗ trợ giao thức mạng an toàn

Hỗ trợ tự động đăng xuất

Hỗ trợ ghi audit logging

Hạn chế hoạt động người dùng dựa trên quy tắc và chính sách của tổ chức

	
	Hệ thống ngăn ngừa lỗi
	Cung cấp thông tin về trạng thái, thông báo cảnh báo và báo cáo tóm tắt của hệ thống
Kiểm tra trạng thái của hệ thống PACS, thông tin phần cứng và việc sử dụng tài nguyên hệ thốngnhư CPU, HDD và bộ lưu trữ
Thông tin không được bao gồm các thông tin bệnh nhân, thông tin khám bệnh hoặc báo cáo ca chụp
Thông báo cảnh báo theo thời gian thực
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	Yêu cầu về quản lý người dùng (User)

	
	Quản lý hồ sơ
	Hiển thị số lần đăng nhập không thành công 

	
	
	Lưu ID đăng nhập của người dùng

	
	Quản lý hình ảnh 
	Quản lý ghi chú của người dùng 

	
	
	Quản lý các đo lường của người dùng

	
	
	Quản lý giao thức treo ảnh của người dùng

	
	Quản lý thông tin người dùng
	Quản lý tài khoản người dùng 

- Đăng ký người dùng

- Phân biệt chữ hoa và chữ thường cho tên người dùng

- ID thay thế ID người dùng

	
	
	Quản lý cấp độ người dùng 

	
	
	Quản lý mã truy cập người dùng 

	
	
	Quản lý mã ẩn người dùng  

	
	
	Quản lý nhóm

	
	
	Quản lý bình luận công khai/riêng tư

	
	Bảo mật
	Tuân thủ HIPAA

	
	
	Hỗ  trợ Audit log truy cập của người dùng

	
	
	Thay đổi mật khẩu cho lần truy cập đầu tiên

	
	
	Hỗ trợ cài đặt thời gian/ngày hết hạn của cấp độ người dùng
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	Yêu cầu về Worklist (danh sách công việc)

	
	Tổng quan
	Hỗ trợ đa dạng các dạng danh sách công việc khác nhau như: Thư mục ca khám, Thư mục yêu thích, Thư mục Hội chẩn, Lịch sử xem, Lịch sử đọc, …

	
	
	Hỗ trợ cài đặt nút tắt giúp truy cập nhanh thư mục thường xuyên sử dụng

	
	
	Hỗ trợ hiển thị hoặc gửi các ca khám đến trạm làm việc khác

	
	
	Hiển thị các ca khám đã xem trong vòng 1 tuần vừa qua theo thứ tự

	
	
	Hiển thị các ca khám đã đọc trong vòng 1 tuần vừa qua theo thứ tự

	
	
	Lưu tệp DICOM từ PC của người dùng vào cơ sở dữ liệu cục bộ (local)

	
	
	Truy vấn và hiển thị số lượng, danh sách các ca chụp theo điều kiện cụ thể để theo dõi nhanh 

	
	
	Hỗ trợ cửa sổ danh sách công việc bổ sung cho phép tìm kiếm các ca khám khác mà không làm thay đổi điều kiện tìm kiếm của danh sách công việc hiện tại

	
	
	Cho phép tìm kiếm ca khám của các bệnh viện, tổ chức liên quan trong cùng hệ thống tổ chức

	
	Thư mục ca khám
	Cho phép thiết lập bộ điều kiện tìm kiếm và thay đổi điều kiện tìm kiếm

	
	
	Hỗ trợ sắp xếp và thay đổi thông tin cột tiêu đề

	
	
	Tự động cập nhật danh sách ca khám sau khoảng thời gian cài đặt

	
	
	Lưu kết quả tìm kiếm với định dạng CSV

	
	
	Xuất tệp DICOM (lưu vào client PC)

	
	
	Chức năng tải trước hình ảnh cho các ca khám có dung lượng lớn 

	
	
	Người dùng cài đặt tùy chọn về cỡ chữ, màu sắc, loại danh sách kết quả tìm kiếm

	
	
	Tích hợp chương trình bên thứ ba hoặc trình duyệt web mà người dùng mong muốn

	
	
	Dễ dàng mở ảnh chính hoặc ảnh có chú thích của ca khám chỉ với một cú nhấp chuột

	
	
	Thêm tệp hồ sơ ca khám dưới dạng scan vào dữ liệu hình ảnh dưới dạng DICOM để hiển thị trên trình xem 

	
	
	Chức năng hạn chế truy cập dữ liệu đối với dữ liệu của bệnh nhân VIP

	
	
	Hỗ trợ các dạng nhận xét công khai, riêng tư hoặc ghi chú kỹ thuật 

	
	
	Hiển thị và tùy chỉnh mức độ ưu tiên của ca khám, làm nổi bật các ca khám có mức độ ưu tiên cao

	
	
	Cho phép cài đặt và yêu cầu ưu tiên đọc ca khám

	
	
	Phân công chuyên môn hoặc bác sĩ chẩn đoán đọc ca khám

	
	
	Tra cứu và lọc lịch sử ca khám của bệnh nhân

	
	
	Gửi và xem các tệp DICOM trên hệ thống cục bộ

	
	Thư mục yêu thích
	Tạo mới, chỉnh sửa và xóa các thư mục chứa các ca khám mà người dùng quan tâm

	
	
	Cho phép chia sẻ thư mục với người dùng khác

	
	
	Thêm nhanh các ca khám quan tâm vào thư mục cụ thể bằng thao tác kéo thả chuột

	
	Hội chẩn
	Tạo mới, chỉnh sửa và xóa thư mục hội chẩn cụ thể cũng như lên lịch trình buổi hội chẩn

	
	
	Mở ca chụp từ thư mục hội chẩn với hình ảnh ca khám được lưu ở trạng thái và bố cục mà người dùng đã lưu

	
	
	Cho phép sao chép hoặc di chuyển các ca chụp đến các lịch trình hội chẩn tiếp theo

	
	
	Để lại ghi chú và xem ghi chú của người dùng khác

	
	Danh sách công việc QC
	Tìm kiếm danh sách ca chụp và danh sách chỉ định

	
	
	Hỗ trợ ghép hoặc hủy ghép chỉ định và ca chụp đã chọn

	
	
	Hỗ trợ gộp hoặc hủy gộp ca chụp

	
	
	Tách chuỗi ảnh từ ca chụp thành ca chụp mới

	
	
	Chỉnh sửa thông tin của ca chụp hoặc chuỗi ảnh

	
	
	Hỗ trợ xóa, gửi hoặc ghi đĩa CD chuỗi ảnh
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	Yêu cầu về Viewer (trình đọc ảnh)

	
	Tổng quan


	Hiển thị các hình ảnh DICOM được lưu trữ trong bộ nhớ PACS: 

- Hiển thị thông tin DICOM như thông tin bệnh nhân, thông tin thiết bị sinh ảnh, thông tin về cửa sổ W/L,...

- DICOM Overlay

- DICOM GSPS

- DICOM SR

- Tải ảnh từng phần (chỉ hỗ trợ ảnh DICOM Jpeg 2000)

	
	
	Hiển thị hình ảnh DICOM được lưu trữ trong PC của người dùng

	
	
	Truy cập vào ca chụp và báo cáo trước đó của bệnh nhân

	
	
	Hỗ trợ tùy chỉnh các hành động của chuột theo mong muốn người dùng

	
	
	Cài đặt bố cục mặc định theo thiết bị sinh ảnh

	
	
	Hỗ trợ chế độ so sánh:

- Hiển thị ca chụp hiện tại và trước đó của bệnh nhân chỉ với 1 click chuột

- So sánh ca khám giữa hai bệnh nhân khác nhau

	
	
	Xuất hoặc chuyển đổi ảnh hiển thị qua định dạng DICOM hoặc định dạng khác như jpeg, png, bmp, tiff, avi  

	
	
	Cho phép chia sẻ hình ảnh qua email, tạo đường liên kết (URL) với tùy chọn ẩn thông tin bệnh nhân

	
	
	Hỗ trợ chế độ FMX cho hình ảnh nha khoa

	
	
	Cho phép điều chỉnh vị trí răng đối với hình ảnh nha khoa 

	
	
	Cung cấp các chế độ hiển thị như: Stack, hình ảnh, bộ cài đặt trước như VR / MPR / MIP / Web URL / Report

	
	
	Chức năng liên kết chéo - crosslink:

- Hiển thị đường chỉ dẫn (scout line)

- Đồng bộ hóa vị trí, giá trị cửa sổ, pan, zoom

	
	
	Đồng bộ hóa vị trí thủ công hoặc tự động với các ca chụp CT trước đó

	
	
	Hiển thị và kiểm soát chuỗi ảnh chuyển động 

	
	
	Tạo hình ảnh chính (key image)

	
	
	Chỉ thị vị trí tổn thương theo các đánh dấu/chú thích hoặc hình ảnh chính

	
	
	Hiển thị trình tự (sequence): 

- Vị trí/thời gian

- Chế độ so sánh trình tự

	
	
	Tích hợp với các giải pháp bên thứ ba

	
	Thanh công cụ
	Các công cụ phổ biến:  

- Phóng to, thu nhỏ  

- Phóng to vùng ROI  

- Di chuyển hình ảnh   

- Điều chỉnh giá trị cửa sổ  

- Phóng đại, kính lúp

- Lật/xoay ảnh (90 độ, 180 độ, 270 độ, tự do)

- Điều chỉnh đảo ngược sáng tối

- Hỗ trợ bộ lọc trung bình, bộ lọc sắc nét

- Phóng to hình ảnh bằng kích thước màn hình 

- Phóng to hình ảnh theo kích thước thật, hiển thị tỉ lệ 1:1

- Đồng bộ trường nhìn

- Xem giá trị HU tại một vị trí trên hình ảnh

- Chức năng cuộn ảnh tự động

- Trỏ chuột 3D

- Ghi chú của phòng cấp cứu

- Ẩn thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân

- Ánh xạ màu giả - Pseudo color mapping

- Tải hình ảnh từ bộ lưu trữ tạm thời

- Mở nhanh ca chụp trước đó hoặc ca chụp tiếp theo

- Chụp màn hình

- Hỗ trợ chức năng khôi phục lại (reset)

- Hỗ trợ in báo cáo dạng PDF và in phimư

- Hỗ trợ tải, làm mới ca chụp (refresh)

- Lưu hình ảnh về máy dưới dạng powerpoint

- Xem thông tin DICOM header

- Cho phép truy cập các ứng dụng thứ ba thông qua liên kết bên ngoài 

- Thông tin chi tiết về phiên bản của phần mềm

	
	
	Ghi chú:

- Dấu mũi tên

- Đánh dấu bằng môth hình tròn, nhiều hình tròn, hình chữ nhật, đa giác, đường cong, vẽ tự do

- Chọn làm hình ảnh chính

- Gắn nhãn cột sống

- Thêm đoạn văn bản

- Đánh dấu hình ảnh

- Chức năng tạo màng chắn hình chữ nhật, hình elip hoặc đa giác để che thông tin trên hình ảnh

	
	
	Công cụ đo lường:

- Thước đo đường thẳng

- Đo góc, đo góc Cobb, đo góc Cobb đa điểm

- Đường trung tâm

- Vùng ROI dạng hình tròn, hình chữ nhật, hình đa giác, đường cong hoặc vẽ tự do

- Tỷ lệ tim ngực - CT Ratio

- Độ chênh lệch chiều dài chi dưới - Limb LD

- Góc đường trung tâm

- Góc ổ cối xương chậu (Acetabular)

- Góc giữa các lát cắt

- Cân bằng cột sống - Spine balance

- Góc giữa cột sống và xương chậu

- Thước đo đường thẳng song song - Bi-ruler

- Thể tích 2D

- Đo độ dài đường vuông góc

	
	
	Công cụ 3D:

- Xoay hình ảnh 3D

- MPR vuông góc

- MPR nghiêng

- MPR cong

	
	Hình ảnh thu nhỏ - Thumbnail
	Hiển thị ảnh thumbnail của ca chụp

	
	
	Hiển thị thông tin chuỗi ảnh (series)

- Số series, số thứ tự series

- Số lượng ảnh

- Loại series: một ảnh, nhiều ảnh, ảnh đa khung

	
	
	Hiển thị hình ảnh bằng cách kéo và thả series/ảnh từ danh sách thumbnail

	
	
	Xóa series/ảnh

	
	
	Gửi, xuất dữ liệu với định dạng DICOM hoặc xuất dữ liệu dưới các định dạng khác như JPG, BMP,...

	
	Bố cục
	Gộp màn hình: kết hợp hai hoặc nhiều màn hình để hiển thị hình ảnh tương tự hiển thị trên một màn hình

	
	
	Chia màn hình: chia màn hình ảo để hiển thị hình ảnh tương tự hiển thị trên hai màn hình

	
	
	Bố cục ca khám: chia bố cục màn hình để hiển thị nhiều ca khám theo một bố cục cụ thể trên một màn hình

	
	
	Bố cục bộ ảnh: chia bố cục ô để hiển thị nhiều series/ảnh theo một bố cục cụ thể trong một bộ ảnh

	
	Xem lịch sử ca khám
	Hiển thị thông tin bệnh nhân mới xem gần đây

	
	
	Hiển thị danh sách các ca khám trước đó của bệnh nhân dưới dạng biểu tượng

	
	
	Hỗ trợ bộ lọc cho các ca khám trước đó của bệnh nhân

	
	
	Hiển thị và hỗ trợ sao chép báo cáo của ca khám trước đó

	
	
	Hiển thị ảnh thumbnail của ca khám trước đó

	
	
	Mở hình ảnh trong trình xem bằng cách kéo và thả ca khám

	
	Giao thức treo nâng cao
	Cho phép người dùng thiết lập giao thức treo theo mong muốn

	
	
	Hỗ trợ sao chép cài đặt giao thức treo

	
	
	Các thuộc tính của giao thức treo:

- Tên giao thức treo

- Điều kiện để lọc các ca khám hiện tại và ca khám trước đó theo mong muốn của người dùng

- Chức năng liên kết chéo (crosslink)

- Chế độ nhũ ảnh

- Điều chỉnh giá trị cửa sổ, kính lúp

	
	
	Nhóm bố cục các giao thức treo

	
	Chế độ xem lồng ảnh PET/CT (Fusion)
	Đo lường SUV

	
	
	Bản đồ màu

	
	
	Điều chỉnh tỷ lệ giữa hình ảnh CT và PET

	
	
	Điều chỉnh phạm vi SUV (color map coverage)

	
	Chế độ nhũ ảnh
	Hỗ trợ bố cục riêng cho nhũ ảnh, cho phép tùy chỉnh bố cục xem

	
	
	Hiển thị các ca chụp nhũ ảnh trước đó

	
	
	Hỗ trợ giao diện chẩn đoán hỗ trợ máy tính (CAD) nhũ ảnh như R2/i-CAD SR/Curemetrix

	
	
	Bố cục loop sequence cho nhũ ảnh 

	
	
	Chức năng phóng to/thu nhỏ, kính lúp, di chuyển, đảo ngược trắng đen hình ảnh

	
	
	Hỗ trợ bộ lọc sắc nét cho hình ảnh

	
	
	Tùy chọn tự động điều chỉnh kích thước hình ảnh vừa màn hình

	
	
	Tomosynthesis tuyến vú

	
	Hiển thị hình ảnh 3D (cơ bản)
	Chế độ VR: Đồng bộ VR với MIP

	
	
	Chế độ MPR:

- Hỗ trợ các mặt phẳng tái tạo cơ bản như Axial, Sagittal, Coronal và Oblique

- Cuộn ảnh bằng thao tác chuột

- Hỗ trợ MPR hai đường chéo  

- Hỗ trợ MPR cong  

- Hỗ trợ mặt phẳng tái tạo 

- Hỗ trợ MPR hàng loạt với chức năng cine

- Hỗ trợ mặt cắt ngang

- Cho phép điều chỉnh số ảnh, khoảng cách, độ dày hình ảnh tái tạo và chọn hướng bắt đầu tái tạo

- Tạo phim 3D chuyển động mượt

- Hỗ trợ Slab MPR: Raysum, MIP, MinIP

	
	In
	Hỗ trợ in hình ảnh bằng máy in giấy, máy in DICOM

	
	
	Chuyển đổi DICOM và gửi hình ảnh, báo cáo dưới định dạng in

	
	
	Lưu dưới dạng tệp PowerPoint

	
	
	Tùy chỉnh bố cục in

	
	
	Cho phép bao gồm hoặc loại bỏ thông tin bệnh nhân, chú thích,...khi in

	5
	Yêu cầu về làm và xem báo cáo

	
	
	Chức năng duyệt báo cáo lần 2 và tạo báo cáo bổ sung

	
	
	Cho phép tùy chỉnh tên trạng thái ca khám hiển thị

	
	
	Chức năng đọc nhanh ca khám đối với các ca khám bình thường

	
	
	Hỗ trợ chức năng tạm dừng tạo báo cáo

	
	
	Tính năng tạo báo cáo sơ bộ dành cho bác sĩ thực tập

	
	
	Chức năng gộp báo cáo, chỉnh sửa báo cáo của một bệnh nhân cùng lúc

	
	
	Phân quyền kiểm soát báo cáo, chỉ được quyền đọc báo cáo trong chuyên môn cho phép

	
	
	Hiển thị báo cáo đã lưu với thông tin đã chỉnh sửa, cho phép xem lịch sử chỉnh sửa báo cáo

	
	
	Xem và sao chép báo cáo trước đó của bệnh nhân

	
	
	Cho phép người dùng thiết lập báo cáo mẫu 

	
	
	Hỗ trợ thiết lập viết tắt cho các nội dung văn bản hoặc cụm từ cụ thể

	6
	Yêu cầu về nền tảng hội chẩn từ xa (Teleconference)

	
	Quản lý ca khám hội chẩn
	Lên lịch trình, kế hoạch cho các buổi hội chẩn, hỗ trợ chức năng tìm kiếm

	
	
	Cho phép chia sẻ và phân quyền cho người dùng khác

	
	
	Cho phép người dùng thêm, sao chép hoặc di chuyển thông tin ca khám qua buổi hội chẩn khác

	
	
	Nhận và quản lý thông tin, hình ảnh của ca khám hội chẩn từ PACS

	
	
	Xem hình ảnh DICOM của ca khám hội chẩn nhanh chóng chỉ với nhấp chuột

	
	
	Để lại các ghi chú và nhận xét cho từng ca khám trong lịch trình hội chẩn

	
	Quản lý hội chẩn video
	Tạo lịch trình và kết hoạch cho các buổi hội chẩn video, hỗ trợ chức năng tìm kiếm

	
	
	Cho phép người dùng ngoài hệ thống như các chuyên gia tư vấn, người bệnh tham gia buổi hội chẩn mà không yêu cầu tài khoản

	
	
	Hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng và laptop

	
	
	Tăng độ bảo mật với chức năng đặt mật khẩu cho buổi hội chẩn

	
	
	Xem hình ảnh DICOM của ca khám hội chẩn 

	
	
	Có chức năng quay màn hình buổi hội chẩn, lưu trữ tệp ghi hình, cho phép tải xuống và chia sẻ

	7
	Yêu cầu chức năng trên thiết bị di động



	
	Tổng quan
	Cho phép truy cập bằng các trình duyệt như Edge, Chrome, Mac OS, Safari,... và tương thích với các hệ điều hành Windows, iOS và Android

	
	
	Truy cập, xem hình ảnh và báo cáo ca khám bằng thiết bị di động mọi lúc mọi nơi

	
	
	Trình xem sử dụng công nghệ zero-footprint, người dùng truy cập qua trình duyệt dựa trên HTML5 mà không cần cài đặt phần mềm

	
	
	Cho phép người dùng xem hình ảnh của bệnh viện/tổ chức khác trong cùng hệ thống

	
	Thao tác với dữ liệu
	Tìm kiếm danh sách ca khám

	
	
	Đồng bộ thông tin đăng nhập của người dùng với hệ thống PACS

	
	
	Hỗ trợ DICOM GSPS và VOI LUT

	
	
	Hiển thị hình ảnh DICOM, bao gồm cả hình ảnh đa khung 

	
	
	Chế độ hiển thị: hình ảnh, series

	
	
	Xem và in báo cáo

	
	
	Tạo ghi chú, đo lường

	
	
	Hiển thị giá trị HU

	
	
	Chức năng kính lúp

	
	
	Phóng to, thu nhỏ, di chuyển, xoay ảnh, lật ảnh,...

	
	
	Điều chỉnh giá trị cửa sổ

	
	
	Đảo ngược trắng đen hình ảnh

	
	
	Hiển thị đường dẫn định vị (scout line)

	
	
	Hỗ trợ bộ lọc trung bình, bộ lọc sắc nét

	
	
	Tùy chỉnh bố cục xem hình ảnh

	
	
	Kéo thả hình ảnh thu nhỏ (thumbnail) vào cửa sổ trình xem

	
	Bảo mật
	Tuân thủ HIPAA

	
	
	Audit log

	
	
	Kết nối mạng an toàn thông qua giao thức TLS

	8
	Yêu cầu chức năng xử lý hình ảnh 3D cao cấp


	

	8.1
	Tổng quan hệ thống
	

	
	Tổng quan
	Chức năng cập nhật thông minh khi người dùng đăng nhập 

	
	
	Hiển thị hình ảnh VR chất lượng cao

	
	
	Hỗ trợ chức năng MPR, MIP, VR

	
	
	Hỗ trợ định dạng JPEG và BMP đối với hình ảnh chụp màn hình 

	
	
	Hỗ trợ các công cụ chú thích, đo lường 

	
	
	Hỗ trợ các hệ thống hệ thống có nhiều hơn 01 màn hình

	
	
	Chức năng ghi đĩa CD/DVD

	
	
	Hỗ trợ in DICOM

	
	
	Chức năng lưu các thao tác dưới dạng công việc

	
	
	Chức năng tự động tiền xử lý dữ liệu (APS) 

	
	Danh sách công việc (Worklist)
	Quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên phiên bản MS SQL 2005 Express

	
	
	Trình xem tiêu đề DICOM

	
	
	Cho phép gửi, nhận, nhập, truy vấn, truy xuất dữ liệu DICOM (tuân thủ DICOM3.0)

	
	
	Hiển thị bản xem trước của ca khám và series đã chọn

	
	
	Cho phép người dùng nhập nhận xét vào dữ liệu cơ sở cục bộ

	
	MPR, MIP, VR
	Đồng bộ chế độ xem 2D-3D

	
	
	Chức năng phóng to, thu nhỏ, xoay ảnh; điều chỉnh giá trị cửa số, chức năng đảo ngược

	
	
	Chức năng phân tích vùng quan tâm (ROI)

	
	
	Cung cấp nhiều bố cục xem khác nhau

	
	
	Cắt hình ảnh theo đường nét tự do

	
	
	Hỗ trợ bộ lọc bóng đổ

	
	
	Quan sát được cấu trúc xương

	
	
	Đo diện tích với đa dạng công cụ hình hộp, hình tròn, đường khép kín,...

	
	
	Cho phép hoàn tác hoặc đặt lại thao tác

	
	
	Hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị hình ảnh 3D/MPR khác nhau:

- Hình ảnh Axial, Sagittal, Coronal

- Hình ảnh xiên (Oblique), vẽ tự do

- MPR cong và MPR cong một phần 

- Mặt cắt vuông góc MPR

- Cube, Slab-VR, nội soi ảo

- VR/MIP/MinIP/Raysum

	
	
	Công cụ đo lường

- Đo khoảng cách, đo góc

- Vùng quan tâm 2D (ROI)

- Ghi chú và mũi tên

	
	Báo cáo
	Giao diện người dùng được sắp xếp để dễ dàng quản lý hình ảnh chụp màn hình 

	
	
	Hỗ trợ định dạng DICOM 3.0 để gửi và lưu trữ hình ảnh đã chụp

	
	
	Lưu hình ảnh chụp màn hình với định dạng DICOM, BMP, JPEG và AVI

	
	
	Trình phát video cho loạt ảnh chụp màn hình hàng loạt hoặc dạng phim

	
	
	Hỗ trợ tạo báo cáo định dạng MS-Word

	
	
	Hỗ trợ tạo video từ ảnh chụp màn hình hàng loạt ở chế độ VR, CPR và MPR vuông góc

	8.2
	3D nâng cao tổng quát
	

	
	Tổng quan
	Hỗ trợ chế độ so sánh, so sánh với ca khám liên quan

	
	
	Đồng bộ khu vực quan tâm (VOI) trong chế độ so sánh 

	
	
	Có bố cục dành riêng cho các ca chụp chi dưới

	
	
	Cho phép hiển thị hoặc ẩn các cơ quan, đối tượng đã chọn trên 3D VR và MPR

	
	Tạo đường dẫn
	Chế độ xem đường dẫn

- Hiển thị đường dẫn trên 3D VR

- Tạo đường dẫn tự động bằng một cú nhấp chuột

- Chế độ xem CPR và PCPR

- MPR mặt cắt ngang

- Nội soi ảo

- Dễ dàng điều hướng dọc theo đường dẫn

- Đồng bộ hóa tất cả các chế độ xem đến vị trí hiện tại trên đường dẫn

	
	
	Phân tích đường dẫn mạch máu dễ dàng và chính xác

	
	
	Hỗ trợ hình ảnh CPR và hình ảnh cắt ngang dọc theo đường dẫn mạch máu

	
	
	Cho phép tùy chỉnh đường dẫn thủ công

	
	
	Chức năng phân tích và đo lường mảng bám bên trong lòng mạch máu

	
	
	Chức năng đo lường:

- Chiều dài dọc theo đường dẫn

- Góc

- Đường kính mặt cắt ngang lòng mạch tối thiểu, tối đa, trung bình, hiệu dụng

- Diện tích lòng mạch tại một mặt cắt nhất định

- Giá trị % hẹp giữa vị trí hiện tại và vị trí tham chiếu

- Đơn vị đo mm hoặc inch

	
	Phân đoạn
	Chế độ xem phân đoạn dành cho thao tác phân đoạn thủ công 2D dựa trên giá trị ngưỡng

	
	
	Chức năng cắt hình ảnh trên 3D VR

	
	
	Chức năng đo lường khu vực quan tâm (VOI) trên chế độ xem phân đoạn

	
	
	Hỗ trợ đo thể tích cơ quan, đối tượng 

	
	
	Chọn cơ quan, đối tượng bằng một cú nhấp chuột

	
	
	Hỗ trợ các công cụ như mở rộng, giảm bớt hay loại bỏ cơ quan, đối tượng đã chọn 

	
	
	Tự động xóa xương vùng ngực bụng và chi dưới

	
	
	Tự động loại bỏ da và xóa bàn CT

	
	
	Chức năng tự động đo lượng mỡ trong cơ thể (mỡ nội tạng, mỡ dưới da)

	8.3
	CT não loại bỏ mạch máu nền
	Chức năng loại bỏ xương dễ dàng và nhanh chóng

Chế độ khôi phục hỗ trợ khôi phục phần mạch máu

	8.4
	CT tim mạch
	

	
	Tổng quan
	Hỗ trợ tải dữ liệu thể tích nhiều pha

	
	
	Chức năng chụp ảnh màn hình hàng loạt đối với mạch máu bao gồm cả video CPR

	
	MPR
	Cung cấp chế độ xem buồng tự động (2 buồng, 4 buồng, trục ngắn)

	
	
	Chức năng tạo MPR hàng loạt dễ sử dụng, hỗ trợ chế độ xem MPR xiên tùy chỉnh

	
	
	Cho phép cài đặt trước hướng trục trên MPR

	
	
	Hiển thị video 4D cho MPR và VR

	
	Công cụ phân đoạn
	Tự động loại bỏ xương lồng ngực, tâm nhĩ hoặc tâm thất

	
	
	Cung cấp các chế độ hiển thị nâng cao như: xem cây mạch máu, MIP, MIP đảo ngược 

	
	
	Chức năng khóa cây mạch máu tránh người dùng cắt lỗi và các chức năng khôi phục mạch máu như hoàn tác, đặt lại,...

	
	Phân tích mạch máu tim mạch
	Tự động tìm mạch máu và dán nhãn cho động mạch vành

	
	
	Dễ dàng tìm đường đi của mạch máu bằng một cú nhấp chuột

	
	
	Tự động tách đường biên và đường trung tâm của mạch mấu

	
	
	Cho phéo người dùng điều chỉnh đường mạch máu thủ công

	
	
	Chức năng đo độ hẹp theo phương pháp đo 2 điểm và 3 điểm

	
	
	Đường kính và diện tích hiệu dụng mặt cắt lòng mạch

	
	
	Phân tích mảng bám mềm

- Bản đồ màu và tính toán phạm vi giá trị HU của vùng quan tâm (ROI)

- Đo thể tích tổn thương

	
	
	Tái tạo mặt phẳng cong (CPR)

- CPR giãn 

- CPR và CPR so sánh

	
	
	Cho phép người dùng chỉnh sửa đường dẫn của mạch máu với các công cụ như gộp, tách, xóa

	
	Phân tích chức năng tim mạch
	Cung cấp chức năng phân tích định lượng chức năng tim

	
	
	Tải lên ca chụp CT tim với nhiều nhiều giai đoạn

	
	
	Chức năng đo thể tích tâm thất bao gồm:

- Tự động phát hiện đường viền LV

- Phân đoạn và phân tích RV

- Phân suất tống máu (EF), thể tích cơ tim

	
	
	Đo độ dày cơ tim

- Độ dày thành tim (ED/ES)

- Đồ thị độ dày thành tim

- Vận động thành tim

	
	
	Chức năng báo cáo dạng mắt bò (Bull's eye)

	
	Độ vôi hóa
	Hỗ trợ cho các động mạch khu vực tim như động mạch vành trái, động mạch vành phải, động mạch liên thất,...

	
	
	Hỗ trợ tính điểm Agatston và thể tích

	
	
	Cho phép phân đoạn mảng bám vôi hóa bằng nhấp chuột và dán nhãn cho mạch máu

	
	
	Cung cấp biểu đồ và bảng hiển thị thông tin vôi hóa

	
	
	Lưu kết quả dưới dạng tệp Excel, chụp ảnh màn hình

	
	
	Hỗ trợ tự động tạo báo cáo trong phần thông tin mô tả

	8.5
	CT phổi & CT Fusion
	

	
	Tổng quan
	Cung cấp các chế độ xem như: tìm kiếm, đánh giá và báo cáo để phát hiện nốt phổi

	
	
	Các công cụ đo lường như đo khoảng cách và thể tích 3D

	
	
	Cho phép người dùng để lại nhận xét cho mỗi nốt phổi 

	
	
	Hỗ trợ xuất thông tin số liệu thống kê các nốt phổi dưới dạng tệp csv 

	
	
	Chức năng tự động lưu công việc đang thực hiện

	
	Tìm kiếm và đánh giá
	Chức năng tự động phát hiện nốt phổi

	
	
	Cung cấp số liệu thống kê về nốt phổi khác nhau hữu ích cho việc phân loại nốt phổi

	
	
	Có thể được phát hiện tự động các nốt phổi loại kính mờ (GGO) 

	
	
	Có chức năng sàng lọc các nốt phổi có kích thước nhỏ hơn kích thước cài đặt

	
	
	Hỗ trợ giao thức theo dõi tiến triển nốt phổi, so sánh ca chụp hiện tại và trước đó

	
	
	Báo cáo kết quả theo tiêu chuẩn RECIST (hỗ trợ cả 2 phiên bản RECIST 1.0 và 1.1)

	
	Lồng ảnh (Fusion)
	Hệ thống thực hiện lồng ảnh nhanh chóng và hoàn toàn tự động hoặc người dùng thực hiện thủ công

	
	
	Chức năng tái tạo MPR

	
	
	Hỗ trợ lồng ảnh các phương thức như CT-PET, MR-PET

	
	
	Cho phép chỉnh sửa hình ảnh theo thời gian thực, xuất hình ảnh dưới dạng tệp jpg

	
	Fusion
	Chức năng đo lường giá trị hấp thụ chuẩn hóa (SUV) theo các phương pháp khác nhau như: trọng lượng cơ thể, diện tích bề mặt cơ thể và khối lượng nạc của cơ thể

	
	
	Cung cấp hiển thị hình ảnh với màu sắc đa dạng 

	
	
	Điều chỉnh giá trị cửa sổ ở dạng thanh điều chỉnh

	
	
	Cho phép người dùng tùy chọn bố cục hiển thị hoặc cài đặt bố cục mặc định

	
	
	Hỗ trợ chế độ theo dõi cho ca chụp hiện tại và ca chụp trước đó

	8.6
	CT đại tràng
	

	
	Tổng quan
	Hỗ trợ chế độ 2D và 3D cho các giao thức khác nhau 

	
	
	Đồng bộ giữa các chế độ xem 2D, 3D

	
	Xác định đường dẫn
	Chức năng tự động phân đoạn ruột

	
	
	Tự động phát hiện đường dẫn

	
	
	Cho phép người dùng điều chỉnh đường dẫn với giao diện thân thiện

	
	Điều hướng và chế độ xem MPR
	Chức năng nội soi đại tràng ảo theo thời gian thực dọc theo đường dẫn đã tạo 

	
	
	Cung cấp chế độ xem phẳng, không bị biến dạng và che lấp

	
	
	Cập nhật vị trí camera trên hình ảnh 3D VR theo thời gian thực 

	
	
	Vị trí của phân được đánh dấu trong chế độ xem nội soi và chế độ xem phẳng

	
	
	Cung cấp chức năng làm sạch đại trang bằng phương pháp điện tử (electronic colon cleansing)

	
	
	Chức năng phóng to trung tâm vùng quan tâm trong chế độ xem MPR

	
	
	Người dùng dễ dàng đánh dấu để lưu vị trí các polyp được phát hiện

	
	
	Cho phép người dùng đo thể tích polyp, lưu nhận xét cho polyp đã chọn dưới dạng hình ảnh DICOM

	
	Tưới máu não
	

	
	
	Chức năng tự động xóa xương

	
	
	Tự động phát hiện động mạch và tĩnh mạch

	
	
	Cung cấp các biểu đồ tưới máu màu như: CBV, CBF, MTT, TTP, tMIP

	
	
	Phân tích tưới máu não dựa trên phương pháp SVD đã được hiệu chỉnh độ trễ

	
	
	Thống kê vùng quan tâm (ROI) đối xứng

	
	
	Bản đồ màu đa dạng, cho phép người dùng tùy chọn

	8.7
	Nha khoa 3D
	

	
	Tổng quan
	Cơ sở dữ liệu: SQLite3, MSSQL

	
	
	Giấy phép (license): Phần mềm, Network, EliteLC Keylock

	
	
	Hiển thị màn hình kép

	
	
	Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đài Loan, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Ý, tiếng Trung

	
	
	Cho phép người dùng tùy chọn các công cụ hiển thị trên thanh công cụ 

	
	
	Chức năng phím tắt (hotkey), hỗ trợ tùy chỉnh chức năng của chuột

	
	Danh sách công việc
	Cho phép truy vấn và truy xuất DICOM

	
	
	Gửi và nhận DICOM dưới dạng SCP C-STORE

	
	
	Tuân thủ DICOM 3.0

	
	Xử lý hình ảnh
	Phóng to, thu nhỏ hình ảnh

	
	
	Di chuyển (pan) hình ảnh

	
	
	Điều chỉnh giá trị cửa sổ 

- Cài đặt giá trị cửa sổ mặc định hoặc tự động

- Điều chỉnh bằng thanh trượt

- Cài đặt sẵn bộ giá trị cửa sổ

	
	
	Xoay hình ảnh

	
	
	Đảo ngược hình ảnh

	
	
	Hiển thị các đường chéo

	
	
	Chức năng VOI(thể tích vùng quan tâm)

	
	
	Hiển thị ghi chú dạng văn bản

	
	
	Bộ lọc làm sắc nét

- Pano: 0~100%

- MPR, mặt cắt ngang, chiều dọc: 0~100%

	
	
	Đo giá trị HU

	
	
	Bản đồ màu mật độ xương: từ D1 đến D5 theo phân loại mật độ xương

	
	
	Lật hình ảnh dọc, ngang

	
	
	Hoàn tác tất cả các thao tác

	
	
	Công cụ chú thích, đo lường

- Hiển thị hoặc ẩn chú thích, xóa chú thích,...

- Tùy chỉnh thuộc tính chú thích như kiêu dáng, font chữ, màu sắc,...

- Mũi tên, ghi chú

- Thước đo 2D, 3D

- Đo góc: 2D, 3D

- Đo diện tích: hình chữ nhật, hình tròn, đường đa giác khép kín, đường cong khép kín,...

	
	
	Chụp màn hình: chụp một lần, chụp toàn màn hình, chụp hàng loạt

	
	
	Hỗ trợ các loại hình ảnh 3D/MPR khác nhau như: VR, MIP, MinIP, X-ray

	
	
	Cài đặt cho chế độ VR

- Cài đặt màu VR/OTF

- Hỗ trợ cài đặt cho tia X cone beam của các nhà cung cấp khác nhau

- Thay đổi màu nền

	
	
	Cung cấp bố cục khác nhau theo tab xem

	
	
	Cho phép hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ 

	
	
	Chức năng phím tắt

	
	Đặt lại vị trí
	Cung cấp chức năng định dạng lại hình ảnh với góc định hướng mong muốn của người dùng

	
	
	Tùy chỉnh mặt phẳng hàm trên và hàm dưới trước khi bắt đầu quá trình định dạng lại hình ảnh

	
	Chụp toàn cảnh (Pano) và Cấy ghép (Implant)
	Vẽ đường cong cung răng BL-LB/BL

	
	
	Tách cung răng tự động

	
	
	Tự động chụp toàn cảnh

	
	
	Chỉnh sửa đường cong cung răng

	
	
	Hiển thị danh sách cung răng

	
	
	Vẽ đường tủy răng

	
	
	Tách đường tủy răng bán tự động: đường thần kinh hàm dưới hiển thị khi người dùng tạo 2-3 điểm đầu vào

	
	
	Chỉnh sửa đường thần kinh

	
	
	Hình ảnh toàn cảnh (Pano)

- Hình ảnh toàn cảnh dày

- Đồng bộ về chiều cao với mặt cắt ngang và chiều dọc

	
	
	Điều chỉnh độ dày, khoảng cách, độ sâu hình ảnh mặt cắt ngang

	
	
	Điều chỉnh độ dày hình ảnh chiều dọc

	
	
	Implant

- Xem trước implant

- Đánh số răng theo các tiêu chuẩn: ISO, Anh, Mỹ

- Hiển thị trụ implant ở dạng 2D, 3D

	
	
	Danh sách implant

- Đồng bộ tất cả các chế độ xem với vị trí implant hiện tại

- Thông tin số răng, đường kính mặt nhai, đường kính chóp, chiều dài

- Thay đổi màu sắc, tùy chỉnh hiển thị hoặc ẩn, xóa, xóa tất cả

- Thay đổi 2D, 3D trụ implant

	
	
	Thư viện implant đa dạng: cho phép tùy chỉnh và nhập file STL của implant

	
	
	Cho phép tải thư viện implant từ máy chủ

	
	
	Hiển thị mật độ xương (D1 - D5)

- Biểu đồ mật độ xương bao gômg bên trong và bên ngoài

- Độ dày

- Đo đạc các phần bề mặt implant, thân implant

- Xem các hướng: từ chóp đến mặt cắn, từ mặt cắn đến chóp

	
	
	Chế độ xem kiểm tra: Axial, 3D, mặt cắt theo hướng bán kính

	
	MPR
	Chức năng tái tạo mặt phẳng: xoay trục, điều chỉnh độ dày

	
	
	Chức năng phân đoạn

	
	
	Công cụ cắt ảnh 3D

	
	
	Chức năng Slap VR

	
	
	Khối 3D: hiển thị vùng quan tâm, điều chỉnh mặt phẳng cắt, xoay khối 3D

	
	
	Hỗ trợ mặt cắt nghiêng

	
	
	Quản lý và thao tác với các đối tượng hoặc phần đã chọn như ẩn, xóa, chỉnh sửa, phân tích,...

	
	
	Hỗ trợ xuất tệp STL

	
	Đường khí
	Phân đoạn và hiển thị dạng màu cho không gian đường thở

	
	
	Tính toán tổng thể tích đường thở, diện tích tối thiểu và khoảng cách phải trái - trước sau

	
	
	Làm nổi bật khu vực có diện tích nhỏ nhất

	
	
	Hiển thị hoặc ẩn lớp màu MPR

	
	Khớp thái dương hàm  
	Vẽ đường Khớp thái dương hàm

	
	
	Hiển thị khối 3D bên phải, bên trái

	
	
	Hình ảnh phần Khớp thái dương hàm

	
	
	So sánh Khớp thái dương hàm trái và phải

	
	Tái tạo hình ảnh
	Định dạng lại hình ảnh

	
	
	Di chuyển, xoay hình ảnh

	
	
	Điều chỉnh độ dày, khoảng cách, hướng, góc của hình ảnh

	
	
	Đảo ngược thứ tự hình ảnh

	
	
	Bao gồm hình ảnh định hướng 

	
	Ghép nối
	Hợp nhất các hình ảnh trường xem nhỏ thành một hình ảnh trường xem lớn hơn

	
	
	Hợp nhất hàm dưới và hàm trên  

	
	
	Hợp nhất cung răng trái và cung răng phải  

	
	
	Cho phép hiển thị hoặc ẩn đường biên

	
	
	Tạo chuỗi hình ảnh mới

	
	Đầu ra
	Chức năng lưu tiến độ công việc

	
	
	Xuất tệp DICOM

	
	
	Xuất tệp STL: chuyển đổi DICOM thành STL

	
	Báo cáo
	Báo cáo implant:

- Tự động tạo báo cáo implant với một cú nhấp chuột

- Bao gồm tất cả các thông tin cần thiết cho phẫu thuật implant như: vị trí implant, loại implant, chất lượng xương

	
	
	Chèn một hình ảnh hoặc nhiều hình ảnh vào báo cáo, có chức năng chèn tự động

	
	
	Lưu hình thu nhỏ (thumbnail) dạng BMP, JPG, TIF, PNG

	
	
	Cho phép tạo mẫu báo cáo với các chức năng như chèn logo, chèn hình ảnh, bảng, văn bản, thông tin bệnh nhân,...

	
	
	Hỗ trợ in Windows, in DICOM

	
	
	In theo kích thước thật và xuất tệp PDF

	
	
	Gửi DICOM


1

